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Tóm tắt Hiệp định vay: 

	Nguồn vốn
	JICA: Không vượt quá 4 874 triệu Yên.
Vốn đối ứng trong nước: Không vượt quá 702 tỷ đồng

	Các điều kiện   
	Đối với JICA
-Tỷ lệ lãi : 
  1,3      % p.a. (khác với dịch vụ tư vấn)
    1,3      % p.a.( với dịch vụ tư vấn)
-Thời hạn trả: 
    30 năm, trong đó 10 năm ân hạn (khác với dịch vụ tư vấn)
    30 năm, trong đó 10 năm ân hạn (với dịch vụ tư vấn)
-Tình hình vốn   


	Hạng mục
	Triệu YEN
	% Tài trợ

	(A)  Các công trình xây dựng 
	4 071
	100%

	(B)  Các dịch vụ tư vấn 
	356
	100%

	(C)  Lãi trong thời gian thi công 
	243
	100%

	(D)  Dự phòng
	 204
	-

	Tổng cộng
	4 874
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	1-  Mô tả Dự án


1-1. Mục tiêu dự án
	Mục tiêu ban đầu:
Mục tiêu của PRPTIP  là mở rộng sản xuất nông nghiệp và do đó giảm tỷ lệ nghèo, thông qua: (i) sự phát triển của các công trình tưới và tiêu, (ii) sự phát triển của cơ sở hạ tầng nông thôn, và (iii) tiến hành phát triển nông nghiệp, bao gồm tăng cường các hoạt động khuyến nông ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

	Mục tiêu đã điều chỉnh 
(Không điều chỉnh)


1-2. Sự cần thiết và ưu tiên của Dự án  

· Tính kiên định với chính sách phát triển, kế hoạch ngành, các kế hoạch phát triển quốc gia / vùng và nhu cầu của các nhóm mục tiêu  
	Ban đầu:  

(1)  Ngành Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam
Giá trị sản xuất nông nghiệp từ 2001 đến 2005 đã tăng trung bình 4.3%/ năm. Trên cơ sở đa dạng hóa mùa vụ, một trong các thành quả quan trọng trong thời kỳ này là tỷ trọng của sản lượng lương thực ngũ cốc giảm, trong khi tỷ trọng các sản phẩm phục vụ sản xuất như cao su, hạt điều và các hoa quả khác tăng nhanh, thu nhập trung bình của nông dân tăng 10,5%. 

Tuy nhiên, kinh tế giữa thành thị và nông thôn ngày càng có sự chênh lệch cao hơn. Trong khi tỷ lệ các hộ nghèo thành thị giảm từ 25,% năm 1993 xuống còn 5,7% năm 2004 thì ở nông thôn chỉ giảm từ 66,5% xuống còn 30,5%. Trong khi đó, khoảng 90% tổng số các hộ nghèo sống ở khu vực nông thôn.    

Nhận rõ sự chênh lệch về kinh tế như vậy, Chính phủ Việt Nam đã coi ngành nông nghiệp/nông thôn và việc giảm nghèo là ngành quan trọng nhất trong Chiến lược Phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2010.  

Trong Kế hoạch 5 năm của Ngành NN&PTNT giai đoạn 2006-2010 có mục tiêu duy trì tỷ lệ phát triển một cách ổn định và bền vững. Với mục tiêu này, Chính phủ đã đưa ra chương trình ưu tiên phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn, trong đó việc nâng cấp và phát triển các hệ thống thủy lợi như là một hoạt động ưu tiên.   
(2)  Ngành Nông nghiệp và Nông thôn ở Bình Thuận
Là một tỉnh khô hạn nhất của Việt Nam có lượng mưa thấp và hạn hán thường xuyên xảy ra, sản lượng nông nghiệp thấp, thu nhập hàng năm trên đầu người của nông dân khoảng 310US đô la (năm 2005), xếp thứ 6 trong số 9 tỉnh của Miền Đông Nam bộ. Diện tích được tưới khoảng 70.000 ha, chỉ chiếm 30% tổng diện tích canh tác. UBND tỉnh đã coi việc phát triển các công trình thủy lợi tưới là một trong các nhiệm vụ ưu tiên, nhằm mở rộng diện tích được tưới đạt 131.300 ha vào năm 2010.   
(3)  Sự cần thiết của Dự án

Dự án nằm trong lưu vực sông Đồng Nai, khu vực có vai trò hàng đầu trong phát triển kinh tế, có nhu cầu lớn về nước, và cần phải được nâng cao mức sống của khu vực nông thôn để tránh sự tụt hậu giữa đô thị và nông thôn, nơi được xem là một khu vực ưu tiên phát triển thủy lợi của cả nước. Năm 1996, Báo cáo Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể về Phát triển nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai và các lưu vực lân cận đã được hoàn tất, trong đó Dự án tưới Phan Rí- Phan Thiết đã được lựa chọn là một trong số 6 dự án ưu tiên.   

Dự án nằm trong Huyện Bắc Bình, nơi có khoảng 92% lực lượng lao động là nông dân. Lượng mưa hàng năm trong Huyện khoảng 800-1200 mm. Sản lượng nông nghiệp thấp, đặc biệt về mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, do không có tưới nên không thể thu hoạch với sản lượng cao. GDP bình quân đầu người năm 2005 trong Huyện khoảng 240US đô la, bằng khoảng một nửa GDP bình quân đầu người của cả nước năm 2005 (483 US đô la). Trong bối cảnh như vậy, rất cần phải tăng sản lượng nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân trong khu vực.      

	Thực tế:  (không điều chỉnh)


1-3.  Sự hợp lý của Thiết kế Dự án  

	Ban đầu:  

(1) Phát triển các công trình tưới và tiêu
Các công trình thủy lợi được thiết kế để cung cấp nước cho các khu vực sau:
(i)-  Khu tưới mới   (10.500ha)
(ii)- Khu tưới hiện có: Khu Đồng Mới (1.200 ha) ở phía Đông Nam khu tưới mới.  
Ngoài ra, thông qua kênh chính, Dự án sẽ cấp nước tưới bổ sung cho khu tưới Cà Giây (2.000ha) và khu tưới Đa Giá (2.000ha). Việc xây dựng mới hoặc tu sửa nâng cấp các công trình để cấp nước tưới cho các khu vực này là cần thiết và sẽ được thực hiện trong tương lai.  
Các công trình tưới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tưới đã được đánh giá dựa trên mùa vụ đã đươc quy hoạch. Nhu cầu tưới cao nhất là vào tháng 01 với lưu lượng 20,7 m3/s. Vào giữa tháng 01, dòng chảy qua Công trình Đầu mối Sông Lũy là 21 m3/s, thỏa mãn nhu cầu tưới. Trong những tháng khác của mùa khô, dòng chảy hầu như ổn định từ 20,4 ~21,9 m3/s, và nhu cầu nước thấp hơn dòng chảy. Vào mùa mưa, dòng chảy lớn hơn trong khi nhu cầu nước thì giảm đi. 
Các công trình tưới cũng đã được tính toán để cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt, với lưu lượng không đáng kể (0,055 m3/s) so với nhu cầu nước tưới.      
Lượng nước xả từ Thủy điện Đại Ninh được dự kiến để sử dụng cho Dự án này. Việc xây dựng Thủy điện Đại Ninh được dự kiến vào năm 2007. 

(2) Thực hiện chương trình tái định cư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
Đất đai canh tác được tưới mới nằm trong các hộ nông dân hiện có và các hộ hiện nay chưa có đất. Để cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng cho việc tái định cư, 19 khu dân cư (giảm còn 4 khu) được thiết kế có nhà ở, cơ sở hạ tầng công cộng và xã hội như cấp điện, giếng nước, trạm xá,….  

(3) Phát triển nông nghiệp
Để hỗ trợ các họat động nông nghiệp của nông dân trong điều kiện mới có tưới, Dự án đã dự kiến sẽ thực hiện các dịch vụ sau đây:

(i) Tăng cường các dịch vụ khuyến nông
Vì đa số những nông dân được hưởng lợi bởi Dự án hiện đang canh tác nông nghiệp trong điều kiện dựa vào nước mưa, nên để tối đa lợi ích của Dự án, cần cải thiện đáng kế tập quán canh tác của họ thông qua các dịch vụ khuyến nông tích cực. Ngoài ra, Dự án dự kiến sẽ giới thiệu việc canh tác cây bông, là loại canh tác không những mới đối với nông dân mà còn mới đối với cả các nhân viên khuyến nông. 

Do đó, dịch vụ khuyến nông trong Dự án sẽ được tăng cường thông qua các công việc:

· Chuyển giao kỹ thuật canh tác cây bông cho các nhân viên khuyến nông
· Đào tạo các Cán bộ tập huấn của Dự án, những người trợ giúp cho các nhân viên khuyến nông.
· Thiết lập 01 khu trình diễn mẫu dành cho tập huấn và 12 khu ruộng trình diễn.
(ii)  Xây dựng năng lực tưới và quản lý
Chính phủ Việt Nam đã cam kết xúc tiến việc quản lý tưới có sự tham gia của người dân. Trong chính sách của Chính phủ, Nhóm người dùng nước được hỗ trợ để giới thiệu một hệ thống tưới kỹ thuật cao trong khu canh tác dựa vào nước mưa hiện nay, Nhóm người dùng nước cần được thiết lập và đào tạo. Đồng thời, các nhân viên của IMC (Công ty quản lý thủy lợi) cũng cần được đào tạo kỹ năng và kỹ thuật vận hành, bảo trì (O&M),….    
Do đó, Dự án sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây:

· Sổ tay Vận hành Bảo trì cho hệ thống tưới
· Đào tạo các nhân viên IMC
· Đào tạo các Nhóm người sử dụng nước.

	Thực tế :  
Một số điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án:

(1)-  Phát triển các công trình tưới và tiêu: 

Mục tiêu không thay đổi. Tuy nhiên, sự phát triển diện tích khu tưới chưa đạt tiến độ như dự kiến ban đầu. Lý do: (i)- Tiến độ thi công hoàn thành hệ thông kênh cấp nước tưới chưa  đáp ứng như dự kiến ban đầu (chậm do công tác đền bù giải phóng mặt bằng,… kéo dài); việc thi công chủ yếu thực hiện từ năm 2009~2012, tức chậm 3 năm so với dự kiến ban đầu. (ii)- Chưa đủ các kênh tưới nội đồng. Người dân có nước tưới đến đâu khai hoang đến đó, chủ yếu bắt đầu từ năm 2010, 2011, 2013 và 2014. Do đó diện tích được tưới trực tiếp mới đến nay (2015) mới đạt khoảng 3.135 ha, trên tổng số dự kiến là 10.500 ha. UBND tỉnh Bình Thuận có kế hoạch hoàn thành kênh tưới nội đồng trong vòng 8 năm kể từ năm 2015.
(2)- Thực hiện chương trình tái định cư và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

 Ban đầu dự kiến 19 khu tái định cư, khi thực hiện rút xuống còn 04 khu. Lý do: 

Căn cứ văn bản số 4180/UBND – ĐTQH ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Bình thuận về đề nghị cho phép điều chỉnh các khu định cư, Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, trong đó có nêu việc triển khai xây dựng các khu định cư gặp nhiều khó khăn, không thể thực hiện được, cần thiết phải điều chỉnh, nguyên nhân là:

· Thời gian khảo sát quy hoạch xây dựng các khu định cư thuộc Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết thực hiện trước những năm 2000 đến nay các khu dân cư không còn phù hợp với quy hoạch bố trí dân cư, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã trong vùng dự án và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của huyện Bắc Bình. Mặt khác, do nhu cầu bức xúc về bố trí dân cư thời gian qua, UBND huyện Bắc Bình đã đầu tư một số khu định cư nên việc đầu tư các khu định cư thuộc Dự án Tưới Phan Rí – Phan Thiết sẽ là lãng phí không cần thiết.

· Diện tích của 19 khu định cư chiếm đất quá lớn lên tới 326 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp làm mất quỹ đất sản xuất, trực tiếp làm giảm thu nhập dẫn đến đời sống của người dân sẽ gặp khó khãn.

· Các tiêu chí đầu tư xây dựng khu định cư khi lập dự án đến nay đã quá lâu, không còn phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay, cụ thể như đường giao thông trong khu dân cư thiết kế đường cấp phối sỏi đá rộng 3,5m; không có hệ thống nước sinh hoạt; hệ thống điện thiết kế chưa có phần đấu nối, nhà kho, cơ sở xay xát,… là những hạng mục hiện tại cần thiết phải điều chỉnh.  

· Diện tích đất quy hoạch cho một số khu định cư thuộc dự án tưới PRPT chồng lấn lên các dự án đã được UBND tỉnh và UBND huyện Bắc Bình chấp thuận đầu tư. Do đó, việc thu hồi đất sẽ rất khó khãn.

Xuất phất từ những nguyên nhân trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ NN&PTNT cho phép điều chỉnh chỉ thực hiện đầu tư 04 khu định cư thuộc dự án tưới PRPT (Khu C5, S11, C2 và C1) và không thực hiện đầu tư xây dựng 15 khu định cư còn lại, và yêu cầu Ban CPO làm việc với nhà tài trợ.

Ngày 20/10/2010, Ban CPO có thư số 1708/CPO gửi JICA về việc điều chỉnh từ 19 khu định cư xuống còn 4 khu định cư. Và ngày 28/12/2010, JICA có thư số 2868.2010/JICA-IF không phản đối đề nghị của CPO.

Ngày 10/01/2011 Bộ NN&PTNT có văn bản số 55/BNN-XD về điều chỉnh các khu định cư Dự án tưới PRPT giai đoạn 1, trong đó Bộ đã thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh từ 19 khu định cư đã được phê duyệt trong dự án đầu tư thành 04 khu để phù hợp thực tiễn phát triển KT-XH vùng dự án và tiêu chuẩn nông thôn mới.

(3)- Phát triển nông nghiệp

  (i)- Việc canh tác cây bông: ban đầu đã thực hiện thí điểm, nhưng do giá bông giảm mạnh (
), việc triển khai công tác khuyến nông và điều chỉnh đất canh tác cây bông gặp nhiều khó khăn, thiếu các kênh tưới trực tiếp nội đồng,…, đồng thời Công ty bông không ký hợp đồng tiếp với nông dân nên việc canh tác bông không được tiếp tục. Thay vào đó, nông dân tiếp tục phát triển diện tích trồng lúa và tự phát trồng thêm cây thanh long là loại cây cho hiệu quả kinh tế nhất sau khi có nước tưới của hệ thống kênh (xem thêm ở mục 3-2 và Phụ lục 6).

    (ii)- Khu trình diễn: Cũng do cây bông không tiếp tục được canh tác như dự kiến ban đầu, nên số lượng khu trình diễn đã giảm còn 01 khu.


	2-  Thực hiện Dự án (Hiệu quả)


2-1.
  Mục tiêu Dự án 

Bảng 2-1-1a: So sánh vị trí ban đầu và vị trí thực hiện 
	Vị trí


	Ban đầu:  
Huyện Bắc Bình, phía Đông Bắc tỉnh Bình Thuận

	Thực tế:  
(không thay đổi)
Đính kèm: Bản đồ khu tưới Dự án gốc (Phụ lục 1)


Bảng 2-1-1b: So sánh Mục tiêu ban đầu và Mục tiêu khi thực hiện  

	Hạng mục
	Ban đầu
	Thực tế

	(1)- Công trình xây lắp
	

	(1.1) Phần dự án gốc
	

	(i) Xây dựng các công trình tưới tiêu
	

	Công trình đầu mối Sông Lũy
	Đất đập:

Chiều cao lớn nhất: 10 m

Chiều rộng đỉnh đập: 5 m

Chiều dài đỉnh đập: 430 m

Cao trình đỉnh đập: (+120,10m)

Tràn xả lũ: 

Qmax 0,2% =2545 m3/s

Chiều dài tràn 81,0 m

Kích thước 6 cửa trụ lăn thép 10x2,86m

Cống lấy nước: 

2 cửa (3.5x2.5)m; Qtk=20,7 m3/s

Cống xả cát:

Cống trên (+115,30m): 2,80x6,00 m

Cống dưới (+109,30m): 2,60x6,00m

Diện tích ngập nước: 42 ha
	Đập đất:

Chiều cao lớn nhất: 10 m
Chiều rộng đỉnh đập: 5 m

Chiều dài đỉnh đập: 430 m

Cao trình đỉnh đập: (+120,10m)

Tràn xả lũ: 

Qmax 0,2% =2545 m3/s

Chiều dài tràn 81,0 m

Kích thước 6 cửa trụ lăn thép 10x2,86m

Cống lấy nước: 

2 cửa (3.5x2.5)m; Qtk=20,7 m3/s

Cống xả cát:

Cống trên (+115,30m): 2,80x6,00 m

Cống dưới (+109,30m): 2,60x6,00m

Diện tích ngập nước: 42 ha

	Kênh chính 
	Lưu lượng thiết kế: 18,6m3/s
Chiều dài: 9,72 km
	Lưu lượng thiết kế: 18,6m3/s
Chiều dài: 9,486 km

	Kênh cấp 1
	Số lượng: 8

Tổng chiều dài: 40,8 km
	Số lượng: 8

Tổng chiều dài: 40,8 km

	Kênh cấp 2
	Số lượng: 27

Tổng chiều dài: 83,279 km
	Số lượng: 27

Tổng chiều dài: 80,216 km

	Kênh cấp 3
	Số lượng:11

Tổng chiều dài: 22,491 km
	Số lượng: 11

Tổng chiều dài: 20,695 km

	Kênh tiêu
	Số lượng: 9 kênh 

Tổng chiều dài: 26,548 km
	Số lượng: 9 kênh 

Tổng chiều dài: 26,462 km

	Đường trục nối  
	Số lượng: 3

Tổng chiều dài: 6,95 km
	Số lượng: 3
Tổng chiều dài: 6,95 km

	Đường thi công đầu mối
	Số lượng: 4

Tổng chiều dài: 5,566 km
	Số lượng: 4

Tổng chiều dài: 5,566 km

	Đường nội bộ
	Tổng chiều dài 0,476 km
	Tổng chiều dài 0,476 km

	Ngầm tạm qua Sông Lũy
	Chiều rộng 5,5 m

Cao trình đỉnh ngầm +108,0 m
	Chiều rộng 5,5 m

Cao trình đỉnh ngầm +108,0 m

	Cống qua đường sắt 
	Số lượng: 05

Tổng chiều dài 0,15 km
	Số lượng: 05

Tổng chiều dài 0,15 km

	Cầu Hồng Thái
	Số lượng 01

Tổng chiều dài: 90 m 
	Số lượng 01

Tổng chiều dài: 90 m

	VP quản lý tưới
	Số lượng: 11
	Số lượng: 07

	(ii)- Tu sửa kênh chính Đồng Mới
	Khôi phục sửa chữa cửa van
	Khôi phục sửa chữa cửa van 

	(iii)- Phát triển nội đồng
	10.500 ha
	Hiện tại: 3.135 ha; tương lai: 10.500 ha

	(iv)- Phát triển khu dân cư
	Số lượng: 19
	Số lượng: 04

	(1.2) Phần vốn dư
	
	

	(i) Kiên cố hóa hệ thống Nha Mưng-Chà Vầu và Úy Thay –Đá Giá

	Kênh chính Nha Mưng 
	Chiều dài gia cố: 4,364 km
Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 1,25 m3/s 
	Chiều dài gia cố: 4,4044 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 1,25 m3/s 

	Kênh chính Chà Vầu 
	Chiều dài gia cố: 9,238 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 2,11 m3/s 
	 Chiều dài gia cố: 9,237 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 2,11 m3/s 

	Kênh trên kênh N1 CV 
	Chiều dài gia cố: 1,207 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 0,923 m3/s 
	Chiều dài gia cố: 0,6683 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk = 0,923 m3/s 

	Kênh chính Úy Thay-Đá Giá 
	Chiều dài gia cố: 17,235 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk =7,69 m3/s 
	Chiều dài gia cố: 15,683 km

Lưu lượng thiết kế đầu kênh: Qtk =7,69 m3/s 

	(ii) Xây dựng 08 khu thí điểm
	Tổng chiều dài: 22,249 km

Số lương kênh cấp 3: 26 kênh 
	Tổng chiều dài: 13,64 km

Số kênh cấp 3: 26 kênh

	(2)- Mua sắm trang thiết bị vận hành bảo trì
	- Trang thiết bị cho việc bảo trì, tu sửa và xe ô tô đi lại

- Thiết bị giám sát

- Thiết bị văn phòng
	- Trang thiết bị cho việc bảo trì, tu sửa và xe Ô tô đi lại

- Thiết bị giám sát

- Thiết bị văn phòng và xe Ô tô đi lại cho các Ban QLDA.

	(3)- Các dịch vụ tư vấn
	- Hỗ trợ đấu thầu mua sắm

- Hỗ trợ giám sát thi công

- Hỗ trợ phát triển nông thôn

- Giám sát về môi trường, tái định cư và dịch bệnh

  
	- Hỗ trợ giám sát thi công phần dự án gốc và kết dư. 

- Tăng cường các dịch vụ khuyến nông; 

- Giám sát tác động môi trường, kế hoạch tái định cư, và bệnh truyền nhiễm.

- Khảo sát, thiết kế chi tiết hệ thống kênh cấp 3 (Tư vấn trong nước).


2-1-2  Các lý do điều chỉnh     

	(i) Do địa phương khó khăn trong công tác đền bù nên chỉ thực hiện 04 khu tái định cư. Việc thay đổi đã được Bộ NN&PTNT đồng ý và JICA chấp thuận (đã nêu ở mục 1-3).
(ii) Do không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của vùng và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện tích chiếm đất lớn, khó khăn cho công tác đền bù GPMB. Việc thay đổi đã được Bộ NN&PTNT đồng ý và JICA chấp thuận.

(iii) Việc triển khai xây dựng hệ thống kênh cấp 3 có diện tích phục vụ <150ha và hệ thống kênh nội đồng của dự án là trách nhiệm của địa phương, đây là khu tưới mới phát triển và là hạng mục hết sức cần thiết cần phải hoàn thiện nhằm đưa toàn bộ diện tích tưới trực tiếp 10.500 ha được tưới đầy đủ, phát huy hiệu quả dự án vốn vay. Tuy nhiên, do ngân sách của địa phương hạn hẹp nên JICA đã đồng ý hỗ trợ từ nguồn vốn vay còn lại của Dự án Tưới PRPT để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế hệ thống kênh cấp 3 còn lại của dự án và xây dựng 8 khu tưới thí điểm (với tổng số kênh cấp 3 là 26 kênh, có tổng chiều dài 13,64 km).


2-2
.  Trình tự thực hiện
2.2.1. So sánh tiến độ dự kiến ban đầu với tiến độ thực tế  
Bảng 2-2-1:  So sánh tiến độ dự kiến ban đầu với tiến độ thực tế  

	Hạng mục
	Ban đầu
	Thực tế

	Lựa chọn tư vấn

	Tháng 4/2006 ~ tháng 10/2006
	1)- Dự án gôc: 

- Tháng 11/2006 - tháng 3/2008 (CPO)

2)- Dự án vốn kết dư: 

- Tháng 3/2014 –Tháng 5/2014 (BTPMU2)

	Lựa chọn nhà thầu xây dựng
	Cho gói số 1: Tháng 11/2006-Tháng 10/2007
	1)- Dự án gôc:

- Tháng 5/2007 đến tháng 1/2008

- Tháng 9/2008 đến tháng 10/2012
2)- DA vốn kết dư: 

- Tháng 7/2013 - tháng 9/2013 (BTPMU)

- Tháng 3/2014 ~ 5/2014 (BTPMU2)

	Xây dựng CT đầu mối và kênh chính
	 Tháng 11/2007 – tháng 3/2010
	1)- Dự án gôc:

Từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2012 

	Xây dựng các công trình khác (
) và phát triển nội đồng
	Tháng 1/2008 – tháng 6/2011
	1)- Dự án gôc:

Tháng 10/2009 - tháng 4/2013 (BTPMU)

2)- Dự án vốn kết dư: 

- Tháng 10/2009 - tháng 4/2013 (BTPMU)

- Tháng 5/2014 – tháng 5/2015  (BTPMU2)


	Xây dựng các khu dân cư
	Tháng 11/2007 – tháng 6/2011
	1)- Dự án gôc:

Từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013

	Thực hiện chương trình   định cư
	Tháng 11/2007 – tháng 6/2011
	1)- Dự án gôc: 
- Khu C5 và S11: Hoàn thành từ năm 2014 đến năm 2015

- Khu C1 và C2: Hoàn thành từ năm 2015-2017

	Thời hạn bảo hành
	Tháng 6/2011 – tháng 12/2012
	1)- Dự án gôc:

Từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2015
2)- Dự án vốn kết dư: Từ th.11/2014 đến th.11/2015

	Ngày hoàn thành DA
	31/12/2012
	1)- Dự án gốc: Ngày 31/12/2013 

2)- DA vốn kết dư: Ngày 30/5/2014  


·  Ghi chú: Tại thời điểm ký HĐ vay, việc hoàn thành Dự án đã được xác định là khi kết thúc thời gian bảo hành 1,5 năm sau khi bàn giao tất cả các tài liệu, trang thiết bị, công trình.   
2-2-2
Các lý do cho các thay đổi tiến độ, và tác động của các thay đổi đó đối với Dự án  
	·  Công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến thời gian hoàn thành thi công các gói thầu phải điều chỉnh gia hạn nhiều lần.

·  Địa hình, địa chất (đặc biệt là địa chất các tuyến KC1 trở xuống sai khác với tài liệu thiết kế do trong thời gian khảo sát, thiết kế không được duyệt khoan, chỉ được đào. Tuy nhiên do địa chất vùng dự án chủ yếu là đá mồ côi nên khi đào gặp đá thì dừng lại) của một số gói thầu phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thực tế.
·  Bổ sung các hạng mục sử dụng vốn dư còn lại của dự án (tiểu dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh Nha Mưng – Chà Vầu và Úy Thay – Đá Giá; Xây lắp 8 mô hình thí điểm và thiết kế hệ thống kênh cấp 3). 
·  Dự án gốc: Thi công hoàn thành ngày 31/12/2013, đến 27/3/2014 thực hiện xong công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Đến tháng 7/2015 đã bàn giao công trình xây dựng hoàn thành vào quản lý, sử dụng.

·  Dự án vốn kết dư: Bổ sung các hạng mục sử dụng vốn kết dư, thi công hoàn thành vào ngày 30/5/2014, thực hiện xong công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; đã bàn giao công trình xây dựng hoàn thành vào quản lý sử dụng vào tháng 11/2014.


2-3
.  Kinh phí Dự án
2-3-1
So sánh kinh phí ban đầu và kinh phí thực tế của DA
Bảng 2-3-1a: So sánh kinh phí ban đầu và kinh phí thực tế của DA theo từng hạng mục  (Đơn vị: Triệu Yên)

	Phân tích thống kê Kinh phí theo hạng mục
	Ban đầu

	
	Phần ngoại tệ
	Phần nội tệ
	Tổng

	
	Tổng
	Vốn JBIC  
	Khác
	Tổng
	Vốn JBIC  
	Khác
	Tổng
	Vốn JBIC  
	Khác

	1. Xây lắp

2. Dịch vụ tư vấn

3. Trượt giá

4. Dự phòng

5. Đền bù

6. Chi phí quản lý

7. Thuế

8. Lãi trong khi XD 
	 307

253

16

0

0

0

0

243
	307

253

16

16

0

0

0

243
	 0

0

0

0

0

0

0

0
	 3.478

103

0

188

735

118

470

0
	 3.478

103

0

188

0

0

0

0
	 0

0

0

0

735

118

470

0
	 4.055

356

16

204

735

118

470
243
	 4.055

356

16

204

0

0

0

243
	 0

0

0

0

735
118

470

0

	Tổng
	835
	835
	0
	5.362
	4.039
	1.323
	6.197
	4.874
	1.323


(Ghi chú)  Tỷ giá: US$1=VND158,000 =\111 (VND1=\0.00703)   

Năm cơ bản cho việc định giá: Tháng 10/2005

Chi tiết xem Phụ lục 2 và Phụ lục 6    
Đơn vị: ( Triệu Yên )

	Phân tích thống kê Kinh phí theo hạng mục 
	Thực tế (
)

	
	Phần ngoại tệ
	Phần nội tệ
	Tổng

	
	Tổng
	Vốn JICA  
	Khác
	Tổng
	Vốn JICA  
	Khác
	Tổng
	Vốn JBIC  
	Khác

	1. Xây lắp
	
	
	
	4057
	3931
	126
	4057
	3931
	126

	2. Dịch vụ tư vấn
	149
	149
	 
	225
	105
	120
	373
	254
	120

	3. Dự phòng
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	10
	 
	10

	4. Đền bù
	 
	 
	 
	882
	 
	882
	882
	 
	882

	5. Chi phí quản lý dự án
	 
	 
	 
	78
	 
	78
	78
	 
	78

	6. Chi khác 
	 
	 
	 
	113
	 
	113
	113
	 
	113

	7. Thuế
	 
	 
	 
	489
	 
	489
	489
	 
	489

	8. Lãi trong khi xây dựng 
	116
	116
	 
	 
	 
	 
	116
	116
	 

	Tổng
	264
	264
	0
	5854
	4036
	1818
	6119
	4301
	1818


Ghi chú: 
·   Phần vốn vay JICA qui đổi theo tỷ giá qui đổi tương ứng với mỗi đợt thanh toán thực tế ;  

·   Phần vốn khác lấy theo tỷ giá: 1 VNĐ= 0,005\. 
Bảng 2-3-1b: So sánh kinh phí ban đầu và kinh phí thực tế theo từng năm  
* Năm tài chính bắt đầu tháng 1 và kết thúc tháng 12.  
Đơn vị: (triệu Yên)
	Phân tích thống kê Kinh phí theo năm tài chính 
	Ban đầu
	Thực tế (
)

	
	Phần JICA
	Khác
	Tổng
	Phần JICA
	Khác
	Tổng

	FY2006
FY2007

FY2008

FY2009

FY2010

FY2011

FY2012

FY2013

FY2014
FY2015
	35

153

1.331

1.740

1.053

418

144
	171

267

265

265

252

92

11
	206

420

1.596

2.005

1.305

510

155
	335
570
425
546
789
746
889

	12
44
40
126
254
306
309
428
137
163
	12
44
375
696
678
852
1098
1174
1026
163

	Tổng
	4.874
	1.323
	6.197
	4.301
	1.818
	6.119


Ghi chú: 
·   Phần vốn vay JICA qui đổi theo tỷ giá qui đổi tương ứng với mỗi đợt thanh toán thực tế ;  

·   Phần vốn khác lấy theo tỷ giá: 1 VNĐ= 0,005\. 
2-3-2
Các lý do có khoảng cách lớn giữa Ban đầu và Thực tế; biện pháp khắc phục đã sử dụng, và kết quả của các biện pháp đó.  
	Ban đầu: 

(1)- Tổng mức đầu tư : 6 197 triệu Yên, trong đó: Phần vốn của JBIC: 4 874 triệu Yên. 

(2)- Thời gian thực hiện: Từ 2006 đến hết 2012.

Thực tế: 

    (1)- Tổng mức đầu tư:  6119 triệu Yên, trong đó: Vốn của JBIC:  4 301 triệu Yên. 

    Tức Tổng mức giảm 78 triệu Yên; trong đó phần vốn của JBIC giảm 573 triệu Yên.  

Lý do:  

·  Giảm: Chủ yếu giảm trong các mục thuộc vốn Ngoại tệ: Dự phòng giảm 204 triệu Yên, Xây lắp giảm 124 triệu Yên, Lãi trong xây dựng giảm 127 triệu Yên, Dịch vụ Tư vấn giảm 102 triệu Yên. 

·  Tăng trong các mục thuộc vốn Nội tệ: Hạng mục xây lắp tăng 126 triệu Yên; tư vấn tăng 120 triệu Yên để đầu tư các hạng mục bổ sung để khai thác có hiệu quả dự án; Đền bù giải phóng mặt bằng tăng 147 triệu Yên; Hạng mục chi khác tăng 113 triệu yên để chi cho rà phá bom mìn, bảo hiểm, thẩm định dự án, kiểm toán quyết toán… 
(2)- Thời gian thực hiện: kéo dài thêm 2 năm so với dự kiến ban đầu (đến hết năm 2014).

Lý do:

·  Do tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch.

·  Do đến hết năm 2012, một mặt do nguồn vốn còn dư, mặt khác phía địa phương đề nghị bổ sung đầu tư thêm cho các kênh Nha Mưng- Chà Vầu và Úy Thay – Đa Giá, được Chính phủ VN và JBIC đồng ý, nên đã sử dụng vốn kết dư để đầu tư và kéo dài thêm đến hết tháng 5/2014.

·  Đến tháng 9/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư bổ sung các hạng mục để khai thác có hiệu quả dự án (bổ sung một số hạng mục trên kênh tiêu KT3; KT7; KT8; kênh D8; kênh D14 và khu tái định cư) bằng nguồn vốn đối ứng trong nước còn dư của dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2015.  
 (3)- Thời gian giải ngân: Không thay đổi, Kết thúc, đóng khoản vay ngày 16/8/2014


2-4.
  Tổ chức cho việc thưc hiện   

2-4-1
Cơ quan chịu trách nhiệm điều hành Dự án: 

	Ban đầu:  
Cơ quan đại diện pháp lý: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT)

Phụ lục 4: Các sơ đồ tổ chức thực hiện dự án  

Sắp xếp tổ chức của Bộ NN&PTNT như sau:

(1)- Các cơ quan trực thuộc:

(i)- Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

CPO thuộc Bộ NN&PTNT được giao nhiệm vụ làm Chủ dự án thủy lợi tài trợ bởi vốn ODA để quản lý và điều phối việc thực hiện dự án. CPO có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ việc thực hiện dự án, và trực tiếp lựa chọn tư vấn, đấu thầu quốc tế, công tác đào tạo.

CPO có một Trưởng Ban, 4 Phó Trưởng Ban, và 45 nhân viên (tại thời điểm 2005), các Phòng: Phòng Hành chính và Tổ chức; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kế toán và Tài chính; Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Phòng Thẩm định – Chế độ dự toán

Trước khi đàm phán Hiệp định vay, một Ban Quản lý Dự án (CPMU) trực thuộc Ban CPO sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm quản lý dự án này. CPMU sẽ bao gồm các cán bộ mới được tuyển dụng để làm việc chuyên trách về Dự án, các nhân viên hỗ trợ lấy từ các phòng chức năng của CPO. CPMU sẽ do một Giám đốc Quản lý dự án đứng đầu và dự kiến bổ sung một cán bộ điều phối dự án, 01 chuyên gia môi trường và xã hội, 01 chuyên gia lập kế hoạch tổng hợp, 01 chuyên gia đấu thầu, 01 cán bộ kiểm tra giám sát tư vấn, 01 chuyên gia tái định cư, 01 hoặc 2 kế toán dự án, và 01 phiên dịch. 

Văn phòng CPO và CPMU đều ở tại Hà Nội.

CPO được thành lập năm 1994, đã hoàn thành 02 dự án, và đang thực hiện 04 dự án khác vay vốn Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. 

 (ii)- Ban Quản lý Dự án 415 (SPO 415):

SPO415 của Bộ NN&PTNT, chịu trách nhiệm quản lý xây dựng các dự án phát triển thủy lợi quy mô lớn ở Bình Thuận và hai tỉnh khác. Đối với Dự án này, SPO415 chịu trách nhiệm giám sát xây dựng công trình đầu mối, các tuyến đường giao thông, kênh chính, kênh cấp 1 và các kênh cấp 2 có diện tích tưới trên 150 ha.

SPO 415 có 33 nhân viên, và gồm các Phòng: Phòng Hành chính, Kế hoạch và Kinh tế, Phòng Kỹ thuật, và Phòng Tài chính & Kế toán.

Chuyên trách cho Dự án này gồm 9 nhân viên (01 Phó giám đốc, 01 kỹ sư địa hình, 01 kỹ sư địa chất, 04 kỹ sư xây dựng và thủy lợi, 01 chuyên gia kinh tế, 01 chuyên gia tài chính). SPO415 dự kiến bổ sung thêm 7 nhân viên (5 kỹ sư xây dựng và thủy lợi, 01 nhân viên hỗ trợ, 01 phiên dịch) để thực hiện Dự án. 

SPO415 đặt văn phòng tại Phan Thiết, ngoài ramột văn phòng dự án sẽ được mở  tại Huyện Bắc Bình, gần khu vực hiện trường Dự án. 

SPO415 được thành lập năm 1987, có kinh nghiệm xây dựng các dự án phát triển thủy lợi như Dự án tưới hồ Sông Quao (267 tỷ đông, tưới 10.000ha); Dự án Hồ Cà Giây (115 tỷ VNĐ, tưới 4.000ha); và Hồ Tân Giang (157 tỷ VNĐ, tưới 3.000 ha). Ngoài ra còn  03 dự án khác đang trong giai đoạn thực hiện. 

(iii)- UBND và Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận được thành lập năm 1996 và trực thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh. Sở NN&PTNT có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi tỉnh.

Sở NN&PTNT có một Giám đốc và 03 Phó Giám đốc, mỗi Phó giám đốc chịu trách nhiệm về một lĩnh vực (cụ thể là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi và phát triển nông thôn). Phó Giám đốc Sở phụ trách thủy lợi và phát triển nông thôn là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện dự án này.

Sở NN&PTNT đã thành lập Ban QLDA (PMU) cho dự án này từ năm 2002. PMU chịu trách nhiệm về việc thi công các kênh tưới có diện tích phục vụ nhỏ hơn 150 ha, phát triển nội đồng, phát triển các cụm dân cư, và các hợp phần phi công trình như di dân và phát triển nông nghiệp.

Mặc dù PMU hiện cũng đang phụ trách 3 dự án khác nhưng sau khi dự án đi vào thực hiện, PMU sẽ chỉ còn phụ trách dự án này. PMU có một Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và gồm các Phòng Kế toán kế hoạch, Phòng kỹ thuật, và phòng Tổ chức cán bộ với tổng cộng 30 cán bộ nhân viên. Hiện tại cán bộ của PMU mới chỉ gồm toàn kỹ sư nhưng sau này sẽ được bổ sung thêm cán bộ có đủ năng lực về những lĩnh vực cần thiết (dự kiến sẽ có 2 kỹ sư nông nghiệp để phối hợp làm việc với Phòng nông nghiệp huyện, 3 kỹ sư xây dựng để phụ trách phát triển các cụm dân cư, và 4 chuyên gia quản lý đất cùng 1 chuyên gia xã hội để phối hợp làm việc với UBND huyện).

PMU đặt văn phòng tại huyện Bắc Bình gần khu vực hiện trường Dự án. 

Các cán bộ của PMU đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án tưới như Dự án Đập Ba Bầu (2780 ha), dự án Hồ Đá Bạc (317 ha), Hồ Đu Đủ ( 410 ha). PMU cũng gồm các cán bộ có  kinh nghiệm về các dự án di dân tái định cư, ví dụ Trà Tân – Đức Linh (hoàn thành năm1988, gồm 425 hộ gia đình), Đức Thuận – Tánh Linh (hoàn thành năm 1997 gồm 365 hộ gia đình) và Vĩnh Hào – Tuy Phong (hoàn thành năm 1997, gồm 305 hộ gia đình).

Ngoài ra, PMU sẽ bổ sung các cán bộ có kinh nghiệm vể dịch vụ khuyến nông.

Trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, ngoài Sở NN&PTNT còn có các ban ngành khác như Sở Y tế, Sở TNMT cũng tham gia vào Dự án. 

(2) - Tổ chức thực hiện

Trước khi đàm phán Hiệp định vay, Bộ NN& PTNT sẽ có Quyết định ủy quyền cho CPO hướng dẫn và giám sát SPO 415 và PMU Sở NN&PTNT Bình Thuận, cụ thể như sau:

(i)  Chỉ đạo SPO45 và PMU thực hiện dự án theo kế hoạch đã thống nhất và Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

(ii)  Chỉ đạo SPO45 và PMU thực hiện dự án theo Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

(iii)  Hướng dẫn SPO 415 và PMU tiến hành mời thầu, đấu thầu, đánh giá thầu theo các quy định của Chính phủ Việt Nam và của JIBIC; 

(iv)  Hướng dẫn SPO 415 và PMU lập và trình báo cáo định kỳ theo các quy định của Chính phủ VN và của JIBIC; 

(v)  Hướng dẫn SPO 415 và PMU xử lý các vấn đề phát sinh, nếu có.

(vi)  Chỉ đạo PMU thực hiện chương trình di dân TĐC, thiết lập các trang trại trình diễn, các HTX nông nghiệp, tiến hành giám sát và đánh giá DA từ các khía cạnh quản lý tài chính và phối hợp thi công công trình.

(vii)  Chỉ đạo SPO 415 và PMU phối hợp với nhau để thực hiện DA một cách tốt nhất.

Để quản lý và điều phối dự án một cách trôi chảy, một Ban chỉ đạo dự án sẽ được thành lập và họp 6 tháng 1 lần. Các thành viên của Ban chỉ đạo dự kiến gồm: Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; các cán bộ đại diện của Bộ KH&ĐT; Bộ TC; các Cục, Vụ liên quan trong Bộ NN&PTNT (Vụ HTQT; Cục QLXD công trình; Vụ Kế hoạch; CPO; SPO415); UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, để thảo luận các vấn đề cụ thể xảy ra hàng ngày tại hiện trường, mỗi tháng một lần sẽ tổ chức họp giữa CPO, SPO 415 và PMU; do Giám đốc quản lý dự án của CPO chủ trì. Thành phần dự họp và chương trình họp như sau

(i) Thành phần:

· CPO: Giám đốc DA; cán bộ điều phối dự án; chuyên gia tài chính, chuyên gia xã hội và môi trường.

· SPO415: Phó giám đốc; cán bộ điều phối DA; chuyên gia lập kế hoạch, chuyên gia tài chính.

· PMU: Phó giám đốc, cán bộ điều phối dự án, chuyên gia lập kế hoạch, chuyên gia tài chính, chuyên gia xã hội & môi trường, chuyên gia nông nghiệp.

(ii)  Chương trình nội dung cuộc họp:

· Rà soát tiến độ thực hiện, khối lượng công việc xây lắp, lắp đặt các thiết bị cơ khí; tiến độ tái định cư, giải phóng mặt bằng, phát triển các khu định cư, theo dõi MT&XH, việc thành lập và vận hành các HTX nông nghiệm, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, xây dựng và vận hành các trang trại trình diễn, đào tạo.
· Khối lượng đã thực hiện; 

· Tiến độ giải ngân; 

· Những vấn đề tồn tại về kỹ thuật và thủ tục thực hiện  

· Những vấn đề khác.
(CPO có thể chủ trì cuộc họp bằng video).


	Thực tế:
Cơ quan đại diện pháp lý: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT)

Phụ lục 4a: Sơ đồ tổ chức của Bộ NN&PTNT

Sắp xếp tổ chức của Bộ NN&PTNT như sau:

(1)- Các cơ quan trực thuộc:

(i)- Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

*. Đối với phần dự án gốc:

·  Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án tưới PRPT theo đúng qui định của Hiệp định đã được ký kết ngày 31/3/2006 giữa nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

· Phối hợp với UBND tỉnh bình Thuận để giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan đến dự án tưới PRPT.

· Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các gói thầu thuộc dự án như sau:

· Quản lý chung toàn bộ dự án, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban quản lý dự án thành phần (Ban 415 (
) và PMU Bình Thuận) quản lý thực hiện dự án theo đúng qui định hiện hành của nhà nước và các qui định của Nhà tài trợ

· Tổ chức các gói thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế và các gói thầu liên quan (bao gồm 06 gói thầu):
· Gói 1: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật thiết kế chi tiết;
· Gói 2: Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện Dự án;
· Gói 3: Công trình đầu mối sông Lũy, kênh chính đông, các gói kênh cấp 1, các nhà quản lý đầu mối, EMC và Đ10 (Sau khi không lựa chọn được Nhà thầu, Bộ Nông nghiệp và PTNT và JICA đồng thuận chia làm 4 gói thầu LCB: 3A, B1, 3B2 & 3B3 và giao Ban 7 quản lý thực hiện);
· Gói 21-1: Mua sắm trang thiết bị quản lý dự án cho Ban CPO;
· Gói 21A: Mua sắm phương tiện đi lại (Gói thầu số 21A1: Mua sắm phương tiện đi lại cho Ban CPO và Ban 7 và Gói thầu số 21A2: Mua sắm phương tiện đi lại cho PMU Bình Thuận);

· Gói 22: Mua sắm trang thiết bị quản lý và vận hành (O&M) cho IMC gồm 02: lô 22-1 – mua sắm 02 xe ô tô bán tải (Bộ Tài chính không cho phép mua) và lô 22-2: Mua sắm các trang thiết bị quản lý vận hành và bảo dưỡng;

· Đàm phán, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu sau khi kết quả đấu thầu được phê duyệt. Quản lý việc thực hiện hợp đồng về khối lượng, chất lượng, chi phí, tiến độ và quyết toán hợp đồng; 

· Nghiệm thu, lập phiếu giá và thanh toán cho nhà thầu các gói thầu theo qui định;
· Tổng hợp các báo cáo về tiến độ thực hiện và thanh toán để báo cáo Bộ và Nhà tài trợ;
· Tổng hợp báo cáo thực hiện vốn đầu tư;
· Báo cáo quyết toán vốn đầu tư phần hạng mục công việc được phân giao, phối hợp với các Ban QLDA thành phần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án.

*. Đối với phần dự án vốn dư:

· Chịu trách nhiệm quản lý các phần việc chung của DA (tư vấn quốc tế, phí ngân hàng, công tác chuẩn bị xã hội), đầu mối làm việc với Nhà tài trợ, hướng dẫn Ban QLDA thực hiện đúng các qui định của Chính phủ, Bộ về các dự án ODA và qui định của JICA.

(ii)- Ban Quản lý Dự án 415 (SPO415):  

Ban Quản lý dự án 415 (SPO415) được đổi tên thành Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7, trực thuộc Bộ NNN&PTNT (
), gọi tắt là Ban 7 hoặc SPO7. 

Ban 7 được tăng cường thêm, gồm có 44 nhân viên, và gồm 04 Phòng: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Thẩm định Kỹ thuật Dự toán; Phòng Quản lý Thi công.     

Chuyên trách cho Dự án này gồm 10 nhân viên (01 Phó giám đốc, 05 kỹ sư xây dựng và thủy lợi; 01 phiên dịch; 03 nhân viên) của các Phòng, ban chuyên môn hỗ trợ để thực hiện Dự án. 

Trụ sở chính của Ban 7 đặt tại Nha Trang, có văn phòng đại diện đặt tại Phan Thiết để thực hiện chuyên trách cho Dự án. 

Ban 7 là Ban QLDA thành phần dự án, chịu trách nhiệm:

· Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của Ban CPO theo qui định của Hiệp định và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án ODA;

· Phối hợp chặt chẽ với CPO và địa phương để tổ chức thực hiện các hạng mục do Bộ quản lý và đầu tư. Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các gói thầu thuộc dự án như sau:

·  Quản lý và tổ chức thực hiện tại hiện trường các hạng mục (gói thầu) được giao. Làm việc với địa phương và các bên liên quan để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ của các gói thầu được duyệt và tiến độ chung của toàn dự án.

·  Phê duyệt thiết kế thi công, dự toán hạng mục công trình các gói thầu 3A, 3B1, 3B2, 3B3,4,5 và 7 phù hợp với thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đã được duyệt. Lập, trình Bộ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, kết quả đấu thầu số 07 gói thầu trên 

·  Đàm phán, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và thanh, quyết toán hợp đồng các gói thầu số 3A, 3B1, 3B2, 3B3,4,5 và 7. Cắm mốc chỉ giới phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ công trình theo đúng Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (bao gồm cả phần đường viền lòng hồ).

· Quản lý hợp đồng bao gồm:

·  Quản lý kỹ thuật, khối lương, chất lượng, chi phí xây dựng, tiến độ thi công công trình,….của các gói thầu nêu trên.

·  Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường và các phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án. 

· Nghiệm thu, lập phiếu giá các hạng mục (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước địa phương) báo cáo CPO để làm thủ tục thanh toán phần vốn vay của các hạng mục (gói thầu) được giao quản lý;

· Lập kế hoạch tiến độ chi tiết trình Bộ phê duyệt làm cơ sở điều độ quá trình xây dựng Dự án và định kỳ lập các báo cáo tiến độ thực hiện khối lượng, giải ngân thanh toán gửi CPO tổng hợp báo cáo Bộ và Nhà tài trợ;

· Lập kế hoạch vốn định kỳ báo cáo CPO tổng hợp trình Bộ duyệt;

· Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định phục vụ cho công tác nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng hoàn thành. Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng khi công trình hoàn thành;

· Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán vốn đầu tư phần hạng mục công việc được giao.

(iii)- Ban quản lý dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (PMU Bình Thuận)

PMU Bình Thuận là Ban QLDA thành phần dự án, quản lý một số gói thầu thuộc phần vốn do Bộ trực tiếp quản lý đầu tư và các gói thầu thuộc phần vốn do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn của Ban CPO theo qui định của Hiệp định và quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án ODA;

Trực tiếp quản lý và thực hiện các gói thầu thuộc Dự án như sau:

· Quản lý và tổ chức thực hiện tại hiện trường các hạng mục được giao. Làm việc với địa phương để giải quyết các công việc liên quan đến dự án;

· Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình các gói thầu 6, 8 và 15, 15A phù hợp với thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đã được Bộ phê duyệt. Lập trình Bộ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định) các gói thầu trên. Cắm mốc chỉ giới các gói thầu được giao quản lý phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ công trình theo đúng Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

· Quản lý và tổ chức thực hiện 11 gói thầu xây lắp phần dự án gốc và 07 gói thầu xây lắp thuộc 2 tiểu dự án vốn kết dư (TDA Úy Thay – Đá Giá và TDA Nha Mưng – Chà Vầu) theo đúng qui định về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản của Luật xây dựng và pháp luật liên quan đối với các gói thầu thuộc phần vốn do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý, cụ thể như sau:

· 10 gói thầu xây lắp số: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 40;

· 01 gói thầu số 52: Khai hoang cải tạo đồng ruộng khu tưới mẫu S1;

· Đấu thầu 04 gói thầu xây lắp cơ sở hạ tầng các khu định cư (từ gói thầu số 16, 17, 18 & 20);

· Tổ chức đấu thầu và quản lý thực hiện 07 gói thầu số: 60, 61, 63, 64, 65, 66 & 67 thuộc 2 tiểu dự án (Tiểu dự án Úy Thay – Đá Giá và tiểu dự án Nha Mưng – Chà Vầu) sử dụng nguồn vốn dư;

· Chịu trách nhiệm liên tục, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng;

· Quản lý hợp đồng bao gồm:

· Quản lý kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, chi phí xây dựng, tiến độ thi công công trình,….của toàn bộ các gói thầu được giao.

· Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường của dự án và các phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án.

· Đàm phán, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và thanh, quyết toán hợp đồng;

· Nghiệm thu, lập phiếu giá (có xác nhận của Kho bạc nhà nước địa phương) báo cáo CPO để làm thủ tục thanh toán phần vốn vay của các hạng mục (gói thầu) được giao quản lý;

· Lập kế hoạch tiến độ chi tiết trình Bộ phê duyệt làm cơ sở điều độ quá trình xây dựng dự án và định kỳ lập các báo cáo tiến dộ thực hiện khối lượng, giải ngân thanh toán gửi CPO tổng hợp báo cáo Bộ, UBND tỉnh Bình Thuận và Nhà tài trợ;

· Lập kế hoạch vốn định kỳ báo cáo CPO tổng hợp trình Bộ, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt;

· Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định để phục vụ cho công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành. Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng khi công trình hoàn thành;

· Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán vốn đầu tư phần hạng mục (gói thầu) được giao quản lý;

Ban quản lý dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết 2 (PMU2) (
):
· Quản lý và tổ chức thực hiện tại hiện trường các hạng mục được giao. Làm việc với địa phương để giải quyết các công việc liên quan đến dự án;

· Quản lý và tổ chức thực hiện 04 gói thầu khu định cư phần dự án gốc, và các gói thầu sử dụng vốn dư của dự án theo đúng qui định về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản của Luật xây dựng và pháp luật liên quan đối với các gói thầu thuộc phần vốn do UBND tỉnh Bình Thuận quản lý, cụ thể như sau:

·  04 gói thầu khu định cư: gói 16, 17, 18 & 20; 02 gói thầu số 72 & 76 thuộc hạng mục Khảo sát, thiết kế toàn bộ hệ thống kênh cấp 3 và Xây dựng 8 mô hình thí điểm sử dụng nguồn vốn dư.

· Quản lý hợp đồng bao gồm:

· Quản lý kỹ thuật, khối lượng, chất lượng, chi phí xây dựng, tiến độ thi công công trình,…của toàn bộ các gói thầu được giao; 

· Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường của dự án và các phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án.

· Đàm phán, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và thanh, quyết toán hợp đồng;
· Nghiệm thu, lập phiếu giá (có xác nhận của Kho bạc nhà nước địa phương) báo cáo CPO để làm thủ tục thanh toán phần vốn vay của các hạng mục (gói thầu) được giao quản lý;
· Lập kế hoạch tiến độ chi tiết trình Bộ phê duyệt làm cơ sở điều độ quá trình xây dựng dự án và định kỳ lập các báo cáo tiến dộ thực hiện khối lượng, giải ngân thanh toán gửi CPO tổng hợp báo cáo Bộ, UBND tỉnh Bình Thuận và Nhà tài trợ;
· Lập kế hoạch vốn định kỳ báo cáo CPO tổng hợp trình Bộ, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt;
· Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định để phục vụ cho công tác nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành. Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng khi công trình hoàn thành;
· Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán vốn đầu tư phần hạng mục (gói thầu) được giao quản lý;
Phụ lục 4.1: Sơ đồ tổ chức của CPO

Phụ lục 4.2: Sơ đồ tổ chức của CPMU thực hiện Dự án


2-4-2
 Các Nhà thầu/ Nhà cung cấp/ Tư vấn, và sự triển khai thực hiện    

2-4-2-1 
Đấu thầu   
Bảng 2-4-2:  Đấu thầu lựa chọn các Nhà thầu/ Nhà cung cấp/ Tư vấn  
	Gói thầu 
	Phương pháp lựa chọn

	
	Ban đầu:  
	Thực tế:  

	Các Nhà thầu
1. Công trình đầu mối Sông Lũy, Kênh chính Đông, các kênh cấp 1, các văn phòng quản lý tưới

	Gói thầu số 1: Đấu thầu quốc tế có sơ tuyển

	Sau khi không lựa chọn được Nhà thầu, Bộ Nông nghiệp và PTNT và JICA đồng thuận chia làm 4 gói thầu: 3A, 3B1, 3B2 & 3B3 đấu thầu theo hình LCB.

	1. Kênh cấp 1 và văn phòng quản lý tưới.
2. Kênh cấp 1, các kênh tiêu, đường trục liên kết và Văn phòng quản lý tưới

3. Kênh cấp 1 nhỏ và các kênh tiêu
4. Kênh cấp 1, các kênh tiêu, đường nối, văn phòng quản lý tưới
5. Kênh cấp 1 nhỏ, sửa chữa cửa cống, các kênh tiêu, đường nội bộ, và văn phòng quản lý tưới.
7-12: Các kênh cấp 2/kênh cấp 3, cung cấp vật liệu, mặt bằng thi công, xây lắp cống qua đường sắt thống nhất
15. Mặt bằng xây dựng, đường thi công, cầu hạ lưu công trình đầu mối và Nhà QL đầu mối
	Các gói thầu từ số 2 đến 20: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (LCB)

	Các gói thầu từ số 2 đến 20: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (LCB)



	16-20. Cơ sở hạ tầng tái định cư
	LCB
	LCB

	52. Khai hoang cải tạo đồng ruộng khu tưới mẫu S1
	LCB
	LCB

	61-62. Hệ thống kênh Nha Mưng – Chà Vầu

63-67. Hệ thống kênh Úy Thay – Đá Giá
	LCB
	LCB

	72. 08 mô hình thí điểm
	LCB
	LCB

	Các Nhà cung cấp

13. Mua sắm ô tô và thiết bị văn phòng
14. Mua sắm trang thiết bị Vận hành & Bảo trì
	
	Chào hành cạnh tranh

LCB

	Các Tư vấn
Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ đấu thầu, giám sát thi công, triển khai phát triển nông thôn
Thiết kế BVTC – DT hệ thống kênh cấp 3
	Lựa chọn trên cơ sở chất lượng có sơ tuyển (QBS)

Lựa chọn trên cơ sở chất lượng và giá (QCBS)
	ICB - QBS

QCBS


Ghi chú:

1- Chi tiết các gói thầu thi công và mua sắm nêu trong Phụ lục 5.

2- Tất cả các gói thầu tài trợ bởi JIBIC được đấu thầu theo Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm bằng tài trợ của vốn vay JIBIC ODA-tháng 10/1999, và Hướng dẫn thuê Tư vấn dưới tài trợ của vốn vay JIBIC ODA tháng 10/1999. Việc đấu thầu trong Dự án theo các luật tương ứng của Việt Nam và các quy định hiện hành không mâu thuẫn với Hướng dẫn trên đây của JIBIC, 

2-4-2-2 
Triển khai thực hiện
Thông tin về các Nhà thầu/ Nhà cung cấp    

	TT
	Tên Nhà thầu
	Gói thầu số
	Ghi chú

	
	
	Ban 7
	PMU 1 BT
	PMU2 BT
	

	1
	Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Hạ tầng Bình Thuận
	4 
	11; 60
	17;72 
	

	2
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn
	3B3; 14 
	6; 9; 61
	
	

	3
	Tổng Công ty 319
	
	8; 10; 15; 63
	16
	

	4
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An
	
	64
	 20
	

	5
	Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh
	
	65
	
	

	6
	Công ty Cổ phần Rạng Đông
	 
	52; 66
	  18
	

	7
	Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi
	3B1; 
	67
	
	

	8
	Công ty TNHH Sông Lam
	
	8
	
	

	9
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận
	
	12
	
	

	10
	Công ty Quản lý đường sắt Thuận Hải
	
	40
	
	

	11
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An 
	3A; 5
	
	
	Liên danh

	12
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 – Vinaconex  
	3B1
	
	
	Liên danh

	13
	Công ty TNHH Khánh Giang 
	3B2
	
	
	Liên danh

	14
	Công ty TNHH Nhật Quang
	3A
	
	
	Liên danh

	15
	Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
	5
	
	
	

	16
	Công ty Cổ phần Xây dựng và PTNT 
	14  
	6; 9 
	
	

	17
	Công ty Cổ phần Xây dựng và PTNT 2
	
	6
	
	Liên danh

	18
	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Nam Định 
	7
	
	
	Liên danh

	19
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An FICO
	7
	
	
	Liên danh

	20
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
	4
	
	
	Liên danh

	
Đánh giá: Tất cả các Nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng.


Thông tin về các Nhà thầu Tư vấn:

	TT
	Tên Nhà thầu

	1
	Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi Việt Nam (HEC)

	2
	Liên danh tư vấn Egis International và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi Việt Nam (HEC)

	3
	Xí nghiệp đo đạc bản đồ địa hình Nông nghiệp II

	4
	Viên Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung

	5
	Công ty TV và Chuyển giao Công nghệ Trường Đại học Thủy lợi – Chi nhánh Miền Trung

	6
	Viện Khoa họcThủy lợi Viện Nam

	7
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựngThủy lợi 11 

	8
	Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Việt Hưng

	9
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng Thủy lợi Thuỷ điện Thăng Long

	10
	Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành Phố. Hồ Chí Minh  

	11
	Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán 

	12
	Công ty CP TV Xây dựng Trí Việt

	13
	Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi

	14
	Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Thủy lợi 2 (HEC2)

	15
	Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi

	16
	Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận

	17
	Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận

	18
	Phân Ban QL cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực 3

	19
	Liên danh công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sen và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINA MÊ KÔNG-Chi nhánh 1

	20
	Phân Ban QL cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực 3

	21
	Công ty Cổ phần Phát triển Thái Phú

	Đánh giá: Tất cả các Nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng


2-5.   
Các phòng ngừa (Các biện pháp cần áp dụng/các đặc điểm yêu cầu lưu ý đặc biệt)   

· Các rủi ro và các vấn đề tồn tại, nếu có, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và các biện pháp khắc phục cần được áp dụng, về mặt công trình, môi trường hoặc xã hội, các mặt khác (ví dụ: lấy đất giải phóng mặt bằng, tái định cư, chương trình nhận thức và phòng ngừa HIV/AIDS, vấn đề giới, duyệt EIA);

· Danh mục kiểm tra môi tường hoặc báo cáo về các chỉ số giám sát. 

	Các vấn đề và Biện pháp đối phó ban đầu   
	Các vấn đề và Biện pháp đối phó thực tế  

	(1)- Tổ chức thực hiện

Do việc tổ chức thực hiện phức tạp, nên nếu thiếu sự phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan khác nhau có thể gây trở ngại đến việc thực hiện một cách thông suốt. Các cuộc họp định kỳ hàng tháng giữa CPO, SPO 415 và PMU được đặt ra để có sự phối hợp chặt chẽ.
	(1)- Tổ chức thực hiện

Các cuộc họp định kỳ hàng tháng giữa CPO, SPO415 và PPMU1; PPMU2 đã được duy trì thường xuyên.   


	(2)- Quản lý và giám sát môi trường 

Các biện pháp giảm thiểu các tác động đã báo trước trong thời gian thi công, như ô nhiễm không khí, nước và xói mòn đất, cần phải được thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).

Việc giám sát chất lượng không khí, chất lượng nước và dịch bệnh do đường nước gây ra cần được tiến hành trong giai đoạn thi công theo Chương trình Giám sát Môi trường với sự hỗ trợ của Tư vấn.
	(2)- Quản lý và giám sát môi trường 

Thông qua Dịch vụ Tư vấn do 01 chuyên gia Môi trường thực hiện 5 đợt (tổng số 6.0 MM), tiến hành giám sát nhằm đảm bảo các điều kiện môi trường giới hạn phù hợp với EMP về các mặt chất lượng không khí, chất lượng nước và thảm thực vật. 

01 Bác sỹ đã được huy động trong Dịch vụ Tư vấn với 5 đợt công tác (tổng số 3,1 MM) giám sát về bệnh truyền nhiễm ở các huyện của dự án và những khu vực lân cận có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng và vận hành của dự án. 

	(3)- Thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong giai đoạn thi công cần thực hiện theo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP). Toàn bộ quy trình lấy đất giải phóng mặt bằng và đền bù cần được hoàn thành trước khi ký hợp đồng thi công xây lắp.

Việc giám sát đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất ruộng cho dân trong giai đoạn thi công cần được thực hiện theo RAP với sự hỗ trợ của Tư vấn. 
	 (3)- Thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) 

Vị trí này đã được sáp nhập với vị trí Quản lý và giám sát môi trường nêu trên. 



	  (4)- Bảo tồn động vật hoang dã

Khi phát hiện các loài thực vật, động vật được bảo vệ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trong vùng hồ trong giai đoạn thi công, cần phải triển khai các biện pháp thực hiện thích đáng. 
	(4)- Bảo tồn động vật hoang dã

Không phát hiện trường hợp có động vật, thực vật được bảo vệ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trong vùng hồ trong giai đoạn thi công. 


2-6
.  Các ảnh về sản phẩm của DA:

         (Đính kèm Phụ lục 7) 
	3:  Lợi ích từ Dự án (tính hiệu quả) 


3-1. 
Thực trạng công trình và điều kiện vận hành của từng hạng mục công trình được phát triển/ cung cấp trong dự án  

	Hạng mục công trình
	Mô tả tình trạng
	Các vấn đề, Bối cảnh và Kế hoạch hành động để sửa chữa khắc phục 

	Phần dự án gốc

	Công trình đầu mối Sông Lũy
	(1)- Tràn xả lũ: 10 cửa van phẳng (R10m x C2,80m) bằng thép có bánh xe lăn trụ thép, tời cáp chạy điện, 10 tấn 2 tang; 

- Lưu lượng lũ thiết kế:
1.796  m3/sec 

- Lưu lượng lũ kiểm tra:
2.545 m3/sec 

(2)-Cống lấy nước: Máy vịt điện trục đôi (30CĐ2), sức nâng 30tấn, cửa và tời kéo cánh cống.

(3)- Cửa xả cát trên (R6,0mxC2,8m) với tời 6TĐ2 và cửa xả cát dưới (R6,0mxC2,6m) với tời 10TĐ2.

(4)-Hệ thống điện công trình đầu mối: đường dây điện 22KV dài 5 km; Trạm biến thế 

(5)- Các thiết bị khác: thông tin liên lạc; thiết bị phục vụ quản lý khai thác và bảo trì,…
	· Tràn làm việc bình thường. Có phai sửa chữa và cầu trục 1 ray dùng khi sửa chữa cửa tràn.

· Cống lấy nước làm việc bình thường. Có cửa phai cống lấy nước dùng khi sửa chữa cống lấy nước.

· Cửa xả cát làm việc bình thường. Có 2 cửa phai sửa chữa và cầu trục 1 ray cho mỗ cửa xả cát.

· Có Trạm phát điện Điezen dự phòng 50VA-0.4 KV; Có thiết bị điều khiển, bảo vệ, báo hiệu và đo nguồn điện, hệ thống chiếu sáng và nối đất, chống sét an toàn; 

· Xe ô tô tải nhỏ tự đổ; các thiết bị đo mực nước, mưa; các thiết bị văn phòng, điện thoại, máy in, máy Fax,..
·  Mùa lũ: xả hết qua đập tràn 6 cửa, cống xả cát trên.  

·  Dự án tưới PR-PT sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của người dân. 

	Kênh chính 
	Tổng số 256 bộ cửa phẳng bằng thép
	Có các kênh nhánh tưới cấp 1, cấp 2, cấp 3 và hệ thống thông tin, đường trục nối phuc vụ công tác quản lý vận hành. 

·  Ở trung tâm hệ thống gần thị trấn Lương Sơn vận hành, bảo trì.

·  Cho các cụm trạm của Kênh Chính Đông, các kênh cấp I, II lớn.

	Kênh cấp 1
	8 kênh với tổng chiều dài 40,807 km
	

	Kênh cấp 2
	27 kênh với tổng chiều dài 80,216 km
	

	Kênh cấp 3
	11 kênh với tổng chiều dài 20,695 km
	

	Đường trục nối  
	3 tuyến, tổng chiều dài 6,95 km
	

	Văn phòng quản lý tưới
	- Nhà QL hệ thống của Cty thủy nông nhà cấp III, 3 tầng,

- Nhà quản lý đầu mối cấp III, bằng BTCT;

- 10 nhà trạm quản lý cấp IV bằng BTCT 
	

	(ii)- Tu sửa cửa van kênh chính Đồng Mới
	Cấp nước tưới 2.1 m3/ha cho khu Đồng Mới 
	Lấy nước từ Tràn bên ở hạ lưu đập dâng Sông Lũy.

	Phần vốn dư
	
	

	(i)-Hệ thống Nha Mưng-Chà Vầu và Úy Thay –Đá Giá
	· Kênh chính Nha Mưng, chiều dài 4,364 km
· Kênh chính Chà Vầu có chiều dài 9,238 km
· Kênh  N1 CV có chiều dài 1,207 km
· Kênh chính Úy Thay-Đá Giá có chiều dài 17,235 km
	Đầu kênh chính Nha Mưng; đầu kênh chính Chà Vầu và kênh N1 có kết hợp tiêu thoát lũ, cần được bảo trì thường xuyên.
Kênh Úy Thay - Đa Giá cũng kết hợp là kênh tiêu, 1 bờ phải được kiên cố hóa và kết hợp làm đường giao thông.  

	(ii) – Xây dựng 08 mô hình thí điểm
	26 kênh kênh cấp 3 với Tổng chiều dài: 13,64 km
	· Lấy nước từ các kênh cấp 2


3-2.  
Các biện pháp Khắc phục (các biện pháp được chấp nhận/các điểm yêu cầu có chú ý đặc biệt)

· Các rủi ro và các vấn đề tồn tại, nếu có, có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án và các biện pháp khắc phục, về mặt công trình, môi trường hoặc xã hội; 

· Danh mục kiểm tra môi trường hoặc báo cáo về các chỉ số giám sát. 

	Các vấn đề tồn tại và biện pháp khắc phục ban đầu
	Các vấn đề tồn tại và biện pháp khắc phục thực tế

	(1)- Thi công đập Sông Lũy

 Có một kế hoạch thi công một đập quy mô lớn gọi là Đập Sông Lũy ở thượng lưu của Công trình đầu mối Sông Lũy, để tưới cho khu vực phía tây Sông Lũy, mặc dù Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của Dự án chưa được hoàn tất và Chính phủ cũng chưa có quyết định thực hiện thi công. Việc thi công đập này có thể thay đổi thiết kế của Dự án này. Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo JIBIC khi thẩm định FS dự án đó.
	(1)- Thi công đập Sông Lũy

Cho đến nay (năm 2015), dự án Đập Sông Lũy ở thượng lưu Công trình đầu mối Sông Lũy chưa được phê duyệt.



	(2)- Phối hợp với Trạm thủy điện Đại Ninh

 Theo thực tiễn ở Việt Nam, các trạm thủy điện hàng năm gửi một bản tóm tắt việc xả nước đến các UBND tỉnh lân cận để được chấp thuận. Điều này sẽ được thực hiện giữa Nhà máy Thủy điện Đại Ninh và UBND tỉnh Bình Thuận đối với Dự án này.
	(2)- Phối hợp với Trạm thủy điện Đại Ninh

UBND tình Bình Thuận đã thường xuyên nhận được thông tin liên quan đến tình hình xả nước từ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh để phối hợp chỉ đạo sử dụng nguồn nước sau thủy điện này.

	(3)- Quản lý nước bởi các Nhóm người dùng nước (WUG)

Việc thiết lập các WUG là một hoạt động then chốt trên phương diện vận hành và bảo trì một cách thích đáng các công trình, và việc phân chia nước thích đáng để đạt được mục tiêu của Dự án. Công ty quản lý thủy nông (IMC) thuộc Sở NN&PTNT và Xí nghiệp quản lý thủy nông của Huyện Bắc Bình cần đặc biệt chú ý giám sát việc thành lập các WUG, vì những người hưởng lợi chưa có kinh nghiệm trong nông nghiệp có tưới, và đa số họ sống ở ngoài khu vực dự án, tức là họ không có cơ sở xã hội chắc chắn để lập các WUG. Tư vấn sẽ hỗ trợ và tư vấn cho IMC trong việc thiết lập các WUG, như đã quy định trong TOR.
	 (3)- Quản lý nước bởi các Nhóm người dùng nước (WUG)

Cho đến nay đã thành lập được 2 WUG thông qua dự án Hợp tác kỹ thuật trong khu tưới của Dự án. Chính quyền địa phương cần tiếp tục thành lập WUG còn lại áp dụng theo mô hình tổ dùng nước đã thành lập tại dự án Hợp tác kỹ thuật. Quy mô mỗi WUG quản lý diện tích phục tưới nhỏ hơn 150 ha.



	  (4)- Ổn định việc canh tác bông

(i)- Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng sản lượng bông để đáp ứng nhu cầu tăng cao của công nghiệp dệt may mà hiện nay phụ thuộc nhiều vào lượng bông nhập khẩu. Chính phủ đặt mục tiêu vào năm 2010 phát triển 150.000 ha diện tích trồng bông với năng suất hạt bông trung bình hơn 2.000 kg/ha, sản lượng khoảng 305.000 tấn bông hạt, bằng khoảng 110.000 tấn sợi bông. Điều đó có thể thỏa mãn một phần nhu cầu sợi bông cho công nghiệp dệt.

(ii)- Trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Xúc tiến sản xuất bông, Vùng Đông Nam bộ trong đó có Bình Thuận, là một trong 3 khu vực trồng cây bông. Quyết định số 517 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh và phê duyệt Kế hoạch sản xuất bông ở tỉnh Bình Thuận năm 2005-2010, ban hành tháng 3/2005, đã ấn định tăng diện tích canh tác cây bông của tỉnh lên đến 5.000ha.

(iii)- Như là một thủ tục pháp lý, phương thức sản xuất và mua bông được áp dụng ở Dự án bằng cách như sau:

- Người nông dân trồng bông ký hợp đồng riêng với Công ty bông Việt Nam (VCC) trước mỗi mùa vụ.

- Khi văn bản hợp đồng ký xong, VCC có trách nhiệm cung cấp giống lai để gieo với giá 135.000VNĐ/kg, và cũng cung cấp sự hỗ trợ khuyến nông bằng các nhân viên kỹ thuật phái đi để đào tạo người dân hợp đồng để có thu hoạch tốt hơn. VCC cũng sẽ cung cấp tín dụng ưu đãi (tức cung cấp đầu vào cho việc sản xuất bông) của VCC với người hợp đồng, và việc trả nợ sẽ được thực hiện khi người trồng bông thu hoạch thành công vụ bông.   

- VCC mua toàn bộ số bông mà người ký hợp đồng đã sản xuất được với giá được quy định trong văn bản hợp đồng. Giá này sẽ được quyết định hàng năm bới VCC và được UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở giá quốc tế.
	(4)- Việc canh tác bông 

Năm 2005, khi chuẩn bị Dự án này, giá bông sợi được các chuyên gia kinh tế tính là 1.350 US $/1 tấn (
), dự kiến đến năm 2010, giá bông sẽ là 1.379 US$ /1tấn (
).  

Trong những năm 2007~2009, VCC và tỉnh Bình Thuận cũng đã triển khai các công việc như dự kiến ban đầu để phát triển diện tích canh tác bông, với mục tiêu tăng dần diện tích từ 0 ha năm 2005 lên tới 7.850 ha bông vào năm 2015. Trước năm 2010, diện tích trồng bông có lúc lên đến 650 ha (
).  

Tuy nhiên, từ sau năm 2010, giá bông giảm dần (
). Mặc dù phương thức sản xuất và thu mua bông đã được nêu rõ từ ban đầu, nhưng do giá bông giảm,cộng thêm những khó khăn trong công tác khuyến nông và điều chỉnh đất đai canh tác bông, nên VCC không tiếp tục ký hợp đồng với nông dân, và thế là diện tích trồng bông tự nhiên giảm dần. Hiện nay (2015) chỉ còn 70 ha trồng bông.

Thay vào đó, người nông dân đã tự động chuyển sang trồng luá; đồng thời phát triển trồng cây Thanh long với hiệu quả kinh tế cao hơn cả trồng bông và trồng lúa (
).  

Tuy nhiên, thực tế thì hiện nay nhu cầu canh tác và sản xuất bông sợi cho ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Ngoài ra, chất lượng và giá bông sợi của khu vực Nam Trung bộ cao hơn các khu vực khác trong cả nước; diện tích đất đai trong khu vực dự án còn chưa khai thác hết; việc phát triển diện tích trồng cây Thanh long cũng cần có giới hạn; …, những yếu tố đó cần được xem xét thêm để phục hồi chủ trương phát triển cây bông trong khu vực dự án.  

	(5)- Quản lý và giám sát môi trường

Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường được dự báo trước giai đoạn vận hành, như ô nhiễm nước và phá rừng, cần phải được thực hiện theo EIA. 

Việc giám sát chất lượng nước, cây trồng và bệnh uốn ván cần được thực hiện trong thời gian vận hành theo Chương trình Giám sát Môi trường.


	(5)- Quản lý và giám sát môi trường

Tư vấn Môi trường (Cty Quốc tế EGIS BCEOM Cty Cổ phần ĐT Phát triển Tài nguyên và Môi trường – REEN đã tiến hành giám sát môi trường tổng số 16 đợt từ 1/7/2009 đến tháng 5/2014 (cho cả Dự án gốc + Phần vốn kết dư).  

Nội dung: quan trắc, giám sát các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường (không khí, nước mặt, nước ngầm) trong các khu dân cư vùng dự án, đưa ra các đề xuất, kiến nghị cũng như thực hiện các biện pháp tăng cường năng lực cần thiết cho mỗi gói thầu và các khu dân cư (đã có các Báo cáo riêng).  

	(6)- Ô nhiễm nước

Cần phải ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nước gây nên bởi Dự án bằng các biện pháp sau:

· Xử lý nước thải ra từ các khu dân cư một cách thích đáng.

· Kiểm tra nước ngầm ở tất cả các giếng trong các khu dân cư trước khi sử dụng giếng và xử lý để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước uống nếu cần.  

Khi nước mặt và nước ngầm vượt quá tiêu chuẩn chất lượng, phải tiếp tục giảm phân hóa học và thuốc trừ sâu, quản lý sâu bọ tổng hợp và kiểm tra để tăng các điểm giám sát.

(7)- Bảo tồn rừng
Các chương trình đang tiếp tục cho việc bảo vệ rừng thượng lưu, quản lý rừng dựa vào cộng đồng và nhận thức cộng đồng đối với bảo vệ môi trường cần được thực hiện liên tục với sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan/ đơn vị liên quan.
	 (6)- Ô nhiễm nước

Chưa có phát hiện nào về tình trạng ô nhiễm nước gây ra bởi dự án.
(7)- Bảo tồn rừng 
Vùng dự án chỉ là thảm bụi cây dây leo ít có giá trị kinh tế. Phần thảm phủ và rừng thưa được bảo vệ nằm ở cạnh tuyến kênh Úy Thay – Đa Giá. Vào mùa khô, cây cối bị lụi tàn sau nhiều tháng thiếu nước, toàn vùng là màu vàng úa. Vào mùa mưa, cây cối phát triển sau nhiều tháng mùa khô thiếu nước, toàn vùng trở nên xanh tươi. Dân cư sống thưa thớt và ở xa. Trong quá trình thi công, tác động của việc xây dựng các hạng mục công trình đến hệ sinh thái được coi là không đáng kể. Sau khi thi công, rừng trở nên xanh tốt hơn nhờ có nguồn nước từ các kênh.

	 (8)- Dịch bênh truyền nhiễm
Sự thay đổi sinh thái là kết quả của việc thi công xây dựng hệ thống tưới có thể đưa đến rủi ro về bệnh truyền nhiễm như các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và HIV. Việc giám sát sẽ được tiến hành trước và sau Dự án, và các biện pháp như giám sát, giáo dục y tế và cung cấp màn chống muỗi sẽ được triển khai để giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra này bởi Sở Y tế Bình Thuận.  

	 (8)- Dịch bênh truyền nhiễm

Tư vấn Xã hội đã thực hiện chương trình giám sát bệnh truyền nhiễm trong vùng dự án từ cuối năm 2009 đến 2014, tổ chức các khóa đào tạo về phương pháp điều tra và truyền thông cho các cán bộ y tế nhằm giám sát hàng tháng các bệnh do muỗi truyền (sốt rét, viêm não Nhật bản,…); các bệnh lây lan qua đường ăn uống (như tả, thương hàn, …), bệnh lây qua đường tình dục (HIV/AIDS, …). Đã có các Báo cáo hàng năm: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 và Báo cáo cuối cùng (2014) về vấn đề này.

Kết quả của công tác này được đánh giá là tốt, hiệu quả, không để xảy ra dịch 
bệnh.


3-3. 
 Các tác động Môi trường và Xã hội  

	Vấn đề
	Hành động hoặc BP đối phó và vấn đề tồn tại

	a)- Tác động tích cực: 

- Môi trường nước, không khí được cải thiện, nhất là vảo mùa khô do được bổ sung nguồn nước.

- Tác động xã hội: Dự án đã có tác động tích cực đến việc tái định cư, giảm nghèo.   

b)- Vấn đề tồn tại: 

- Đất đai còn chưa được khai hoang hết do còn thiếu các kênh nội đồng. 

- Một số kênh nhánh thiếu các công trình giao thông cắt qua kênh.

- Hệ thống kênh và công trình trên kênh tiêu chưa được thiết kế và thi công đồng bộ, nên chưa giải quyết được triệt để tình trạng ngập úng khi có mưa, lũ. 

	Tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn để tiếp tục thiết kế, xây dựng các kênh nội đồng, các hệ thống kênh tiêu, khai hoang đồng ruộng và mở rộng diện tích canh tác tại các khu đất còn bỏ hoang.
         


Bảng 3-3-1. Chất lượng môi trường trước và sau khi có dự án (
)

	TT
	Thông số đánh giá Môi trường
	Chất lượng môi trường
	Ghi chú

	
	
	Trước khi có dự án
	Sau khi có dự án
	

	1
	Không khí
	Không có ô nhiễm
	Không bị ô nhiễm
	Theo kết quả phân tích, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng Môi tường đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

	2
	Nước mặt
	Còn tốt
	Không bị ô nhiễm
	

	3
	Thảm phủ và rừng
	Ít có giá trị  kinh tế
	Ít có giá trị kinh tế
	Không bị ảnh hưởng khi xây dựng DA

	4
	Kinh tế
	SX NN không phát triển 
	Phát triển SX nông nghiệp 
	Có khả năng tăng vụ, do được cung cấp đủ nước và chủ động

	5
	  Xã Hội
	Cuộc sống bấp bênh, đói nghèo…
	Ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
	Không những ổn định đời sống, mà còn xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. 


3-4.  
Dữ liệu về chất và lượng của các chỉ số giám sát 


・Các Chỉ số Vận hành và Hiệu quả, EIRR and/or FIRR

・Tài liệu hỗ trợ cho tính toán EIRR and/or FIRR.

	Chỉ số
	Ban đầu (năm 2005)  
	Hiện tại (năm 2015) 
	Mục tiêu của năm 2015 đã tính ban đầu 

	EIRR
	
	Năm 2015:  8 % (
)

Tính đến năm 2035: EIRR = 12% nếu không đầu tư thêm.
	Tính đến năm 2035: EIRR= 14,8%

	· Chí phí Dự án
· Chi phí O&M (tính cho 30 năm DA)
	· 6197 triệu Yên

	· 6119 triệu Yên 
( ≈ 1,141 x109 VNĐ)

· 400 x109 VNĐ

  (PL6- tính EIRR)
	

	· Lợi ích:
· Đời sống Dự án: 
	· Tăng do SP nông nghiệp

·  30 năm
	· Tăng do SP nông nghiệp

· 30 năm
	 

	FIRR
	Không áp dụng
	
	

	Diện tích hưởng lợi bởi Dự án (ha)
	1.200
	7.000 

	11.700

	Diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính
	
	

	· Bông
	0
	49
	7.850

	· Lúa ĐX
	30

	3.713
	1.330

	· Lúa Hè Thu
	0
	4.050
	3.550

	· Lúa vụ đông
	330
	3.682
	0

	· Ngô
	150
	1.644
	2.170

	· Thanh long
	20
	720
	320

	· Đậu xanh
	520
	2.045
	4.620

	· Đậu phộng
	
	210
	1.600

	Tỷ lệ thu TL phí
	Không xác định
	
	90

	Số hộ ND hưởng lợi bởi dự án (hộ)
	710
	4.120

	5.464

	Tổng sản lượng các loại cây trồng chính (tấn)

	

	· Bông
	0
	49
	19.625

	· Lúa ĐX
	135
	22.760
	6.650

	· Lúa Hè Thu
	0
	23.450
	16.685

	· Lúa vụ đông
	1023
	16.791
	0

	· Ngô
	525
	8.219
	7.595

	· Thanh long
	100
	15.528
	4.800

	· Đậu xanh
	155
	546
	3.020

	· Đậu phộng
	168
	925
	3.200

	Năng suất của các loại mùa vụ chính (t/ha)
	
	

	· Bông
	không
	0.82
	2.5

	· Lúa ĐX
	4.5
	6.16
	5.0

	· Lúa Hè Thu
	4.2
	6.16
	4.7

	· Lúa vụ đông
	3.1
	5.2
	4.5

	· Ngô
	3.50
	4.64
	3.5 

	· Thanh long
	5.00
	26.17
	15.0

	· Đậu xanh
	0.50
	0.50
	1.0

	· Đậu phộng
	0.80
	1.40
	2.0

	Tổng thu nhập của nông dân trung bình năm (VND/năm/hộ)
	6.711.000
	122.145.000
	42.437.000

	Tỷ giá VNĐ/ USD
	15.816
	21.350
	15.816

	Tổng thu nhập 1 hộ/năm tương đương USD 
	424

	5.721

	2.799


3-5
. Kế hoạch Giám sát các chỉ tiêu 
 


- Phương pháp Giám sát, các phòng/ban chịu trách nhiệm giám sát, số lần, chu kỳ, … 
	Ban đầu:  
Sở NN&PTNT sẽ giám sát tất cả các chỉ tiêu trong 2 năm sau khi hoàn tất Dự án

	Thực tế :
Sở NN&PTNT thực hiện việc giám sát tất cả các chỉ tiêu trong 2 năm sau khi hoàn tất Dự án.


3-6.   
Thành tựu của Dự án  
	1/. Tăng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân (thu nhập từ mức 424 USD/hộ/ năm tăng lên tới 5721 USD/hộ/năm). 

2/. Tăng diện tích khai hoang (trong những năm 2010 ~2014: bình quân mỗi năm khai hoang thêm 500 ha), tăng số hộ gia đình được hưởng lợi của diện tích canh tác có tưới từ 710 hộ năm 2005 lên 4120 hộ năm 2015, góp phần ổn định dân cư và cải thiện đời sống văn hóa xã hội trong khu vực. 

3/. Cải thiện môi trường, giảm hạn hán, phát triển diện tích canh tác và diện tích cây trồng, chống xói mòn.


	4:  Vận hành và Bảo trì (O&M) (Tính ổn định)


4-1.  Vận hành và Bảo trì và quản lý  

-  Sơ đồ tổ chức của O&M: Xem Phụ lục 4.
-  Hệ thống Vận hành và Bảo trì (cơ chế và số lượng, năng lực và kỹ năng của cán bộ hoặc các điều kiện khác cần thiết để duy trì tốt các sản phẩm và lợi ích của dự án, như sổ tay hướng dẫn, các công trình và thiết bị cho bảo dưỡng, phụ tùng dự trữ, …).   

	Ban đầu:  
(1) Cơ cấu chung

UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm đối với việc vận hành và bảo trì công trình. Công ty quản lý thủy nông (IMC, một tổ chức trực thuộc hoàn toàn về hành chính và tài chính của UBND tỉnh thông qua Sở NN&PTNT tỉnh), có trách nhiệm quản lý nguồn nước và vận hành, bảo trì các công trình thủy lợi trong tỉnh.  

Dưới IMC, việc vận hành, bảo trì sẽ được thực hiện như sau:

i)- Công trình đầu mối và kênh chính: do IMC quản lý;

ii)- Các kênh cấp 1 và kênh cấp 2: do Xí nghiệp thủy nông Bắc Bình (IME) thuộc IMC quản lý;

(iii)-Các kênh cấp 3 và kênh nội đồng: Do các Nhóm người dùng nước (WUG) được thành lập dưới sự giám sát của IMC và IME quản lý.

(2) IMC và IME

IMC có các Phòng: Phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch và Kỹ thuật, Phòng Quản lý tưới, và Phòng Quản lý Tài chính và Kế toán trực thuộc Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng. IMC quản lý 7 Xí nghiệp Quản lý tưới (IME) và trực tiếp kiểm sát các công trình lớn của 3 dự án tưới (Sông Quao, Ba Bầu, Cà Giây). Tổng số nhân viên của IMC vào khoảng 490 bao gồm các các IMC ở các huyện.

IMC thành lập năm 1992, sáp nhập tất cả các IME trong tỉnh. 

IME Bắc Bình trực thuộc IMC, có cùng cơ cấu tổ chức như IMC, với 47 nhân viên, bao gồm các nhân viên của các Đội Quản lý thủy nông (IMO) đối với các dự án khác.

IME Bắc Bình thành lập năm 1989.

Dự kiến sẽ thành lập 4 IMO thuộc IMC để quản lý Dự án này, và 7 IMO dự kiến được thành lập trực thuộc IME.  

(3) Các Nhóm người dùng nước 

Bộ NN&PTNT đang lập kế hoạch xúc tiến và mở rộng chính sách Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM) trên cả nước vào năm 2010. Tuy nhiên, PIM chưa trở thành chính sách phổ cập, và chưa có tài liệu pháp lý riêng cho việc hướng dẫn thành lập và hoạt động của các tổ chức PIM.

Trong tình hình đó, hiện nay tỉnh Bình Thuận chưa có hệ thống O&M lồng ghép các kênh cấp 3 và kênh nội đồng. IMC đang quản lý nước bởi các Nhóm người dùng nước (WUG) ở một cơ sở thí điểm với một số khu vực (30 Nhóm người dùng nước chiếm 21% tổng diện tích được tưới trong tỉnh, và 4 WUG với 18,8% diện tích được tưới trong Huyện) và các Hợp tác xã nông nghiệp hoặc UBND xã quản lý các khu vực khác.
Đối với Dự án này, WUG được dự kiến sẽ thành lập cho mỗi kênh cấp 3. Nhân viên của IE sẽ giám sát việc thành lập các WUG khi bắt đầu cấp nước tới các kênh cấp 3, và giám sát các hoạt động của WUG tại hiện trường.
(4)- Tổ chức thực hiện
IMC và IME sẽ điều hành việc vận hành theo tiến độ tưới hàng năm được lập kế hoạch dựa trên sự thảo luận với các WUG. IMC sẽ thu thủy lợi phí và phí bảo trì thông qua các WUG. Thủy lợi phí và phí bảo trì sẽ được xác định bởi UBND tỉnh theo các hướng dẫn chung của nhà nước, và cũng theo quyết định của UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh. IMC sẽ vận hành và bảo trì thường xuyên bằng thủy lợi phí thu được và trợ cấp của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh. Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh sẽ phân bổ đủ phần trợ cấp này.

Các Nhóm người dùng nước sẽ có trách nhiệm vận hành và bảo trì các kênh tưới cấp 3 và kênh nội đồng, sử dụng kinh phí do các thành viên của họ tài trợ.

(5)- Xây dựng nãng lực
Việc đào tạo các nhân viên Vận hành, bảo trì là cần thiết để phát triển năng lực quản lý hiệu quả và thu thủy lợi phí một cách hữu ích.

IMC sẽ tổ chức các khóa đào tạo/ hội thảo cho các nhân viên O&M và các WUG với sự hỗ trợ và tư vấn của Đội Tư vấn.

	Thực tế:  Như dự kiến ban đầu.

Phụ lục 4: Sơ đồ tổ chức cho việc vận hành và bảo trì.


4-2.  Chi phí Vận hành & Bảo trì và Ngân sách  

- Chi phí VH&BT thực tế hàng năm trong thời gian dự án cho đến nay, cũng như ngân sách VH&BT hàng năm.  

	 Chi phí vận hành, bảo trì thực tế của Dự án phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh bố trí cho dự án. Theo báo cáo của Xí nghiệp Quản lý Khai thác CTTL huyện Bắc Bình, hàng năm chi phí quản lý vận hành, bảo trì được Cty Quản lý KTCTTL Bình Thuận trích chi cho dự án tưới PR-PT năm 2014 khoảng 16 tỷ đồng.


	5:  Đánh giá


5-1.  Hoạt động của JBIC và Bên vay/ Cơ quan chịu trách nhiệm điều hành dự án  

	 JBIC: 

· Khi chuẩn bị dự án, JBIC đã có sự nhìn nhận, đánh giá đúng sự cần thiết, mục tiêu nhiệm vụ và tính khả thi của Dự án và có tính kiên định trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xúc tiến các thủ tục để triển khai Dự án. 

· Trong quá trình triển khai, JBIC đã có các hoạt động kịp thời cho ý kiến xử lý các tình huống vướng mắc khi triển khai Dự án, đặc biệt là khi có những vướng mắc về các thủ tục điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình, ví dụ: bổ sung khảo sát, thiết kế chi tiết; điều chỉnh số lượng các khu tài định cư; các khu ruộng trình diễn, sử dụng phần vốn kết dư để đầu tư thêm các hệ thống Nha Mưng – Chà Vầu, Úy Thay – Đa Giá,….

· Các hướng dẫn của JBIC về thủ tục đấu thầu, về thiết kế và thi công, về giám sát thi công, về giám sát môi trường và tái định cư, về thanh toán quyết toán, … đã có tác dụng tốt trong việc điều hành các đơn vị quản lý, tư vấn, nhà thầu thực hiện thống nhất theo quy định chung và làm cơ sở cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án. 

	Bên vay/ Cơ quan chịu trách nhiệm điều hành dự án:
a/. Ưu điểm:

· Bên vay/Cơ quan chịu trách nhiệm điều hành dư án đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định chung của JBIC và của Chính phủ VN quy định trong các Luật Xây dựng, Luật đấu thầu,… đối với dự án vốn vay, do đó Dự án được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, không để xảy ra các thiếu sót đáng kể.  

· Bên vay đã có sự chủ động và hợp tác tích cực, hiệu quả để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án, do đó, mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng Dự án đã hoàn thành với Tổng mức đầu tư thấp hơn dự kiến ban đầu (tính theo Yên, Nhật Bản). Sau khi hoàn thành phần dự án theo thiết kế ban đầu, đã bổ sung đầu tư hai hệ thống lớn (TDA Nha Mưng – Chà Vầu, Úy Thay – Đá Giá)) và thiết kế 8 mô hình thí điểm nhưng vấn không vượt Tổng mức đầu tư.   

b/. Tồn tại:

· Việc chuẩn bị ban đầu (lập Dự án đầu tư) cho Dự án còn chưa đầy đủ, do đó, khi bắt đầu và khi thực hiện Dự án đã phải bổ sung thêm các công việc đền bù, giải phóng mặt bằng, khảo sát thiết kế bổ sung,…

· Việc phối hợp thiết kế, thi công tuyến Kênh chính đông với Kênh tiếp nước từ sông Lũy về Hồ Cà Giây và sơ đồ cấp nước chung của các hệ thống hồ chứa, đập dâng trong khu vực do chưa có sự đồng bộ về thời điểm thực hiện nên chưa hoàn toàn tối ưu. Trong quá trình vận hành cần tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành tối ưu hệ thống này.

·  Việc triển khai đầu tư thiết kế và thi công kênh nội đồng của chính quyền địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó chưa sử dụng hết nguồn nước và chưa phát huy hết hiệu quả của Dự án.
· Việc canh tác cây bông còn chưa thực hiện đúng theo dự kiến ban đầu nên chưa phát huy hết hiệu quả của Dự án và chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết về việc cung cấp bông sợi cho ngành dệt may của Việt Nam hiện nay.

· Cho tới nay, nguồn nước tưới còn chưa sử dụng hết, nhiều khu vực chưa có kênh nội đồng, nhiều diện tích có khả năng canh tác còn bỏ hoang, do đó cần có nghiên cứu và đầu tư tiếp để phát huy hết hiệu quả của Dự án. Trong đó cần nghiên cứu cơ cấu hợp lý và hiệu quả nhất của diện tích canh tác cây Thanh long, cây bông, lúa và các cây trồng khác trong khu tưới.    


5-2
.  Đánh giá toàn diện 

Hãy đề cập đánh giá của bạn về toàn bộ sản phẩm của DA  

	Tuy có một số tồn tại như đã nêu trên, nhưng về cơ bản, Dự án tưới PRPT là một dự án tốt, hiệu quả cả về mặt kinh tế, xã hội. Việc chuẩn bị dự án, việc thực hiện và quản lý dự án thể hiện tính khả thi rõ rệt, chủ trương đúng đắn, thực thi nghiêm túc, hiệu quả nổi bật. 
Tuy nhiên, do việc thực hiện có nhiều khó khăn và hạn chế như đã phân tích ở trên, nên hiệu quả kinh tế thể hiện ở Hệ số nội hoàn kinh tế (EIRR) chưa đạt được giá trị EIRR= 14,8% như ban đầu dự kiến. 

Theo tính toán kiểm tra của Tư vấn đối với Hệ số nội hoàn kinh tế, tại thời điểm năm 2015, Dự án đã bắt đầu có hiệu quả rõ rệt : 

· Giá trị thu nhập ròng   NPV   =  24 011x106 VNĐ >0

· Tỷ số thu nhập/ Chi phí   B/C   ≈  1,03 >1 

· Hệ số nội hoàn kinh tế   EIRR   ≈  8%.

Tính đến sau năm 2035, tức với tuổi thọ của công trình là 30 năm, với mức diện tích khai hoang như hiện nay, thì Dự án tưới PRPT tối thiểu cũng có giá trị Hệ số Nội hoàn kinh tế

                      EIRR  ≥  12%.

(Xem Phụ lục 6- Các dữ liệu và các tính toán Hiệu quả kinh tế)   


5-3. 
Các bài học và khuyến nghị  
	a/. Bài học:

Từ Dự án tưới PRPT, có thể rút ra các bài học sau đây:

1/. Việc chuẩn bị dự án đầy đủ về mặt kỹ thuật, kinh tế và pháp lý sẽ đảm bảo tính khả thi, tính bền vững và tính hiệu quả của dự án.

2/. Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Nhà tài trợ và Bên vay sẽ tránh được các trì trệ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng thực hiện dự án.

3/. Trong quá trình thực hiện dự án, luôn cần có những nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung kịp thời, kể cả những vấn đề về kỹ thuật, về thể chế, về mục tiêu nhiệm vụ của dự án và cơ chế tổ chức thực hiện dự án cho phù hợp thực tế.

4/. Những quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn ban đầu của Nhà tài trợ cũng như của Bên vay là rất quan trọng cho việc thực hiện dự án và cần được nghiêm chỉnh thực thi.   

b/. Khuyến nghị:

Mặc dù Dự án tưới PRPT cho đến nay đã thể hiện rõ hiệu quả, nhưng tiềm năng của dự án còn chưa được khai thác hết, cần có những nghiên cứu tiếp như sau:

1/. Việc Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cần phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm giải quyết kịp thời của các bên liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công, chủ đầu tư và chính quyền địa phương ngay sau khi Hoàn thành thi công xây lắp. 

2/. Các kênh nhánh tưới nội đồng chưa được đầu tư xây dựng đầy đủ; một số công trình trên kênh, các tuyến đường giao thông trong khu tưới chưa được xây dựng đồng bộ, trang thiết bị quản lý còn thiếu, do đó cần có nghiên cứu đầu tư bổ sung cho các hạng mục này để phát huy hiệu quả tối đa nguồn nước còn dư và có thể tận dụng khai thác tối đa diện tích còn bị bỏ hoang trong vùng Dự án. 
3/. Việc sử dụng tổng hợp nguồn nước trong lưu vực và phối hợp quản lý khai thác giữa các hệ thống tưới trong khu vực cần được nghiên cứu tối ưu hóa, tránh sự lãng phí nguồn nước và vốn đầu tư xây dựng như đã từng xảy ra trong khu vực. 
4/. Vấn đề dồn điền đổi thửa là một kinh nghiệm tốt của Nhật Bản trong việc sử dụng tối ưu tài nguyên đất đai để phát triển nông nghiệp, và cũng đang được Việt Nam áp dụng hiệu quả ở nhiều nơi. Riêng đối với vùng tưới PRPT, công tác này cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

5/. Để phục vụ cho các khuyến nghị trên, cần thiết phải đo đạc lập bản đồ tỷ lệ 1/10.000 cho toàn bộ khu tưới và vùng lân cận. Đây là công việc lẽ ra phải làm từ lâu, nhưng trước đây chưa có điều kiện, nay cần phải xúc tiến thực hiện, làm cơ sở cho các nghiên cứu tổng hợp cả về thủy lợi, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
6/. Kiện toàn tổ chức quản lý khai thác có hiệu quả và bền vững hệ thống công trình, huy động sự tham gia sâu rộng của cộng đồng, đặc biệt là người nông dân, các hộ dùng nước và các cơ quan chuyên ngành thuộc vùng dự án.

7/.- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nghiên cứu các kịch bản cơ cấu mùa vụ trong bối cảnh biến động tự nhiên (khí hậu) và xã hội (thị trường) để sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn nước và dịch vụ hệ thống công trình mang lại.
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� Global Economic Prospects | January 2015, Statistical annex, Table a.9  Commodity Price Indices: Giá bông năm 2013 bằng 84% và năm 2014 bằng 74% giá bông năm 2010.


� Gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý thưc hiện dự án


� Bao gồm cả các hạng mục vốn kết dư


� Gói thầu số 72 Xây dựng 08 khu thí điểm


� Theo Quyết định số 20/UBND-ĐTQH ngày 3/1/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về kế hoạch bố trí dân vào 4 khu định cư


�  Số liệu tổng hợp của Ban CPO


�  Số liệu tổng hợp của Ban CPO đã bao gồm dự kiến giải ngân cho phần các hạng mục bổ sung để khai thác có hiệu quả dự án được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 3670/QĐ-BNN-XD ngày 09/9/2015 của Bộ NN và PTNT, dự kiến hoàn thành trong năm 2015, đầu tư bằng nguồn vốn đối ứng trong nước với giá trị 30.508 triệu đồng.


� Đổi tên thành Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 tại Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN ngày 16 tháng 05 năm 2007  của Bộ NN&PTNT            


�  Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN ngày 16 tháng 05 năm 2007  của Bộ NN&PTNT            


�  Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết 2 được thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-SNN ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận.


� Appendix A2.14, tạp chí “Global Economic Prospects -2004” do WB xuất bản năm 2005.  


�  Đã tính trong phần tính toán hiệu quả kinh tế của dự án. Minutes of Discussions on the PRPTIP between JBIC and the Gov of SRP Vietnam. October 2005.   


�  Báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Bắc Bình, ngày 19/01/2015


�  Global Economic Prospects | January 2015, Statistical annex, Table a.9  Commodity Price Indices: Giá bông năm 2013 bằng 84% và năm 2014 bằng 74% giá bông năm 2010.


�  Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện Bắc Bình, thu hoạch trên 1 ha canh tác Thanh long trung bình 5.800 USD, 1 ha lúa cho 750 USD; 1 ha bông cho 850 USD, tức thu hoạch của Thanh long gấp 7,7 lần trồng lúa và bằng 6,8 lần trồng bông..  


� Báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo cuối cùng, Egis International, tháng 5/2014


�  Xem thêm Phụ lục 6- Tính toán Hiệu quả kinh tế.


� Tổng diện tích hưởng lợi bao gồm cả diện tích canh tác lúa trong khu kênh Đông, cộng thêm các diện tích canh tác cây trồng khác được hưởng lợi, tăng năng suất do có nguồn nước bổ sung, tổng 23.300 ha 3 vụ, chia cho 3 vụ, bình quân 7000 ha được hưởng lợi (xem Phụ lục 2.1.).  


� Nguồn: Loan agreement for PRPTIP - JICA, Annex I & II 


� Nguồn: Báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Bắc Bình, ngày 19/01/2015


� So sánh giữa tổng sản lượng dự kiến với thực tế năm 2015: Bông, đậu xanh, đậu phộng giảm; lúa, thanh long và ngô tăng ( do không trồng bông mà trồng lúa và thanh long nhiều hơn) . 


� Nguồn: Loan agreement for PRPTIP - JICA, Annex I & II 


�  Nguồn: Báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Bắc Bình, ngày 19/01/2015


� Nếu diện tích tưới trực tiếp tăng thêm, EIRR sẽ lớn hơn. 
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28-29/4/2014      Dự án tưới Phan Ri - Phan Thiết  - Vận hành và bảo trì (O&M)
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